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MỞ ĐẦU 

 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam (sau đây gọi tắt là Chủ cơ sở) được 

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư số 2092/QĐ-UBND ngày 

13/03/2018 thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng chì – kẽm 

mỏ Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn” (nay là xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên). Dự 

án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 và cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 616/GP-UBND ngày 19/4/2018 với công suất khai thác là 3.000 tấn 

quặng chì kẽm/năm, diện tích khai thác 10ha, trữ lượng được phép khai thác 35.819,93 tấn, 

thời hạn khai thác 13 năm trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 01 năm. Dự án đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn xác nhận hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường tại Văn bản số 823/XN-STNMT ngày 29/04/2021 và hiện nay mỏ đang hoạt 

động ổn định, khai thác đảm bảo công suất thiết kế. 

 Căn cứ theo khoản c, điểm 1, mục VII, Phần A phụ lục IX ban hành kèm Nghị quyết 

số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính Phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường,  Dự án không phát sinh khí thải phải được xử lý, tổng 

lưu lượng nước thải công nghiệp (không bao gồm nước mưa chảy tràn) xả ra môi trường 

phải được xử lý là 725 m3/ngày.đêm >150m3/ngày đêm. Dự án thuộc đối tượng phải lập 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.  

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo Mẫu số 22d – Báo 

cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động, ban hành kèm 

theo Thông tư 09/2026/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xem xét, thẩm 

định và cấp giấy phép môi trường của dự án theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 

03/7/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc uỷ quyền thực hiện việc tổ chức thẩm định, 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giác tác động môi trường, cấp, điều chỉnh, thu 

hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính theo quy định của Nhà 

nước, khu vực dự án hiện nay thuộc xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên. Các văn bản pháp lý 

liên quan đến dự án được ban hành trước thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính khi khu 

vực dự án còn thuộc tỉnh Bắc Kạn vẫn còn giá trị pháp lý. 

 Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 616/GP-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn (thời hạn giấy phép khai thác là 13 năm, kể từ ngày ký giấy phép từ 19/4/2018 

đến hết ngày 19/4/2031). Vì vậy Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam đề xuất 

xin cấp giấy phép môi trường của Dự án là: kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường đến 

hết ngày 19/4/2031.  
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NAM 

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty: Số nhà 330 đường Lê Lợi, Tổ 3A, Khu phố Yết 

Kiêu 2, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh. 

- Trụ sở chi nhánh: Thôn Ngọc Phái, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên   

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Đinh Văn Thức 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0329.513.688 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700438454 do Phòng Quản lý Doanh 

nghiệp – Sở Tài Chính tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2003, đăng ký 

thay đổi lần thứ 13, ngày 16 tháng 03 năm 2026.  

1.2. Tên cơ sở 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC HẦM LÒ QUẶNG 

CHÌ -  KẼM MỎ CHÌ NÀ KHẮT, XÃ BẰNG LÃNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN 

 (NAY LÀ XÃ CHỢ ĐỒN, TỈNH THÁI NGUYÊN) 

- Địa điểm cơ sở: Thôn Bằng Lãng, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng: 

+ Thông báo số 01/SCT-CN ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Sở Công thương v/v 

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khai 

thác hầm lò quặng chì - kẽm mỏ Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

+ Văn bản số 1908/STNMT-KS ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường v/v góp ý Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng chì - kẽm 

mỏ Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản chì kẽm mỏ 

Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 2092/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn chấp thuận nhà đầu tư công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam thực hiện 

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng chì – kẽm mỏ Nà Khắt, xã Bằng 

Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

của “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng chì – kẽm mỏ Nà Khắt, xã 

Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”. 
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- Giấy phép khai thác khoáng sản số 616/GP-UBND ngày 19/04/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam.  

- Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng 

Nam thuê để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng chì – 

kẽm mỏ Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Hợp đồng thuê đất số 59/HĐTĐ ngày 14/05/2020 giữa UBND tỉnh Bắc Kạn (bên 

cho thuê đất) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam (bên thuê đất) thuê 

41.909 m2  tại thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tinh Bắc Kạn sử dụng cho 

mục đích khai thác khoáng sản. 

- Giấy xác nhận số 823/XN-STNMT ngày 29/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận hành của dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng 

chì – kẽm mỏ Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Tổng số tiền kỹ quỹ cải tạo phục hồi môi trường của Cơ sở đã nộp từ năm 2020 đến 

nay là: 277.828.516 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn, 

năm mười mười sáu đồng), cụ thể:  

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 210/ GXN 

QPTĐ,R&BVMT ngày 15/12/2020 của Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh 

Bắc Kạn (lần thứ 01 số tiền: 68.012.696 đồng). 

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 251/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 09/12/2021 của Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn 

(lần thứ 02, 03, 04 số tiền: 68.012.967 đồng). 

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 290/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 13/12/2022 của Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn 

(lần thứ 05 số tiền: 22.670.989 đồng). 

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 309/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 27/03/2023 của Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn 

(lần thứ 06: số tiền: 22.670.989 đồng). 

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 362/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 08/5/2024 của Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn (lần 

thứ 07 số tiền: 22.670.989 đồng). 

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 398/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 14/3/2025 của Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn (lần 

thứ 08 số tiền: 22.670.989 đồng). 

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 34/GXN-QBVMTRPCTT 

ngày 20/01/2026 của Quỹ Bảo vệ môi trường, Rừng và Phòng, Chống thiên tai tỉnh Thái 

Nguyên (lần thứ 09 số tiền: 23.514.350 đồng). 
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+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 45/GXN-QBVMTRPCTT 

ngày 23/01/2026 của Quỹ Bảo vệ môi trường, Rừng và Phòng, Chống thiên tai tỉnh Thái 

Nguyên (lần thứ 10 số tiền: 4.586.740 đồng).  

+ Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 134/GXN-

QBVMTRPCTT ngày 10/04/2026 của Quỹ Bảo vệ môi trường, Rừng và Phòng, Chống 

thiên tai tỉnh Thái Nguyên (lần thứ 11 số tiền: 23.017.807 đồng). 

- Quy mô của cơ sở:  

+ Quy mô diện tích:  

Tổng diện tích sử dụng đất của mỏ là 10,0ha (diện tích khai trường là 10ha, các công 

trình phụ trợ trên mặt của mỏ nằm trong diện tích khai trường). 

Diện tích các công trình phụ trợ trên mặt đều nằm trong phạm vi đất được thuê theo 

Hợp đồng thuê đất số 59/HĐTĐ ngày 14/05/2020: 4,1099 ha. 

- Theo quy định tại khoản 01 điều 11 của Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 

29 tháng 11 năm 2024 : Dự án nhóm C – Dự án thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng 

sản có tổng mức đầu tư dưới 240 tỷ (tổng mức đầu tư của dự án là: 8.603.978.000 đồng).  

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

quy định tại điểm a, khoản 6 (sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25), Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ của cơ sở: Khai thác khoáng sản chì, kẽm.  

- Dự án thuộc STT số 8 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026 của Chính phủ, là dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; do đó, dự án thuộc nhóm II – có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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 Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu vực mỏ Nà Khắt

Vị trí Mỏ 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất của cơ sở 

- Công suất khai thác: Khai thác hầm lò 3.000 tấn quặng chì kẽm/năm. 

- Thời hạn hoạt động của dự án: 13 năm, kể từ ngày mỏ Nà Khắt được cấp giấy phép 

khai thác khoáng sản (ngày 19/04/2018), trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 01 năm.  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

1.3.2.1. Giải pháp kỹ thuật công nghệ 

a. Biên giới khai trường 

Bảng 1.1. Bảng toạ độ các điểm góc ranh giới 

Tên điểm 

Toạ độ VN 2000 

Kinh tuyến trục 106030’ múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

1 2447918,00 405825,00 

2 2448053,00 405906,00 

3 2448110,00 406041,00 

4 2448017,00 406333,00 

5 2447775,00 406226,00 

Các thông số  của ranh giới khai trường như sau: 

Bảng 1.2. Ranh giới khai trường hầm lò 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Chiều dài khai trường m 407 

2 Chiều rộng khai trường m 260 

3 Coste sâu khai thác m +250 

4 Diện tích cấp phép Ha 10,0 

5 Trữ lượng huy động tấn 38 516,05 

6 Trữ lượng khai thác tấn 35 819,93 

b. Trữ lượng khai trường 

b1. Trữ lượng địa chất 

Theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản  chì - kẽm mỏ 

Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”, trữ lượng cấp 122: trữ lượng 

quặng là 39 980,21 tấn quặng, trữ lượng kim loại Pb+ZN là 4 241,46 tấn kim loại. Trong 

đó trữ lượng kim loại chì là 1 900,66 tấn và trữ lượng kim loại kẽm là 2 340,80 tấn.   

b.2. Trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số: 616/GP-UBND ngày 19 tháng 4 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác 

là 38.516,05 tấn quặng.  
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b.3. Trữ lượng khai thác 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số: 616/GP-UBND ngày 19 tháng 4 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, trữ lượng khai thác là 35.819,93 tấn quặng; 

Trữ lượng khai thác của mỏ như sau:  

Bảng 1.3. Trữ lượng địa chất huy động và trữ lượng khai thác 

Tầng 

Số 

hiệu 

thân 

quặng 

Chiều 

dày 

trung 

bình 

khối 

(m) 

Diện 

tích 

khối 

trữ 

lượng 

(m2) 

Thể 

tích 

khối 

trữ 

lượng 

(m3) 

Thể 

trọng 

quặng 

(T/m3) 

Trữ 

lượng 

quặng 

(tấn) 

Trữ lượng 

khai thác 

(tấn) 

Hàm 

lượng % 

  m S V=m×S d 
Qhđ = 

V×d 
Qkt = Qhd×C Pb Zn 

+275 ÷ 

+295 
TQ.1 2,60 2 136 5 554 3,40 18 882,24 17 560,48 5,33 5,75 

+270 ÷ 

+290 
TQ.2 

1,79 1 019 1 824 3,40 6 201,03 5 766,95 5,07 2,97 

+250 ÷ 

+270 
2,15 1 585 3 407 3,40 11 584,16 10 773,27 3,92 6,15 

+290 ÷ 

+305 
TQ.3 1,05 561 589 3,14 1 848,63 1 719,22 3,21 6,81 

Tổng      38 516,05 35 819,93   

b.4. Trữ lượng đã khai thác 

- Tổng trữ lượng khoáng sản đã khai thác của dự án là: 14.978,9 tấn, trữ lượng cụ thể 

của từng năm được thể hiện ở dưới bảng 

Bảng 1.4. Trữ lượng nguyên khai khai thác thực tế theo từng năm 

STT Năm Trữ lượng khai thác thực tế, tấn 

1 Năm 2021 3.000 

2 Năm 2022 2.998,7 

3 Năm 2023 2.997,4 

4 Năm 2024 2.997 

5 Năm 2025 2.985,80 

 Tổng 14.978,9 

(Báo cáo định kỳ khai thác khoáng sản) 

* Tổng trữ lượng còn lại tính đến năm 2025 

- Tổng trữ lượng còn lại = Trữ lượng cấp phép khai thác – trữ lượng đã khai thác = 

35.819,93 – 14.978,9 = 20.841,03 tấn 

c. Mở vỉa khai trường 

c1. Vị trí mặt bằng các cửa lò 

Năm 2018, Dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đi vào thi công các 

công trình khai thác đối tới thân quặng TQ2. Tuy nhiên đến năm 2023, Chủ dự án có điều 

chỉnh thiết kế thi công đối với thân quặng TQ1 (điều chỉnh vị trí mặt bằng cửa lò 1: +305 

và cửa lò 2: +307). Còn đối với thân quặngTQ2 (cửa lò 3: +309 và Cửa lò 4: +306) không 
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tiến hành điều chỉnh. Đối với thân quặng TQ3 hiện nay chưa tiến hành mở vỉa và xây dựng 

các hạng mục phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường, chưa có lưu lượng nước bơm tháo 

khô mỏ từ thân quặng 3. Vì vậy trong nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

này chỉ đề cập đến các công trình bảo vệ môi trường, lưu lượng xin cấp phép xả thải đối 

với thân quặng 1 (TQ1) và thân quặng 2 (TQ2). Còn lại đối với thân quặng 3 (TQ3) sẽ tiến 

hành xin cấp phép và bổ sung trong giai đoạn sau khi đã hoàn thiện các hạng mục công 

trình đưa vào khai thác. 

1. Mặt bằng cửa lò mở vỉa cho thân quặng TQ1: 

- Mặt bằng cửa giếng 1 tại cos + 305,5 (thực hiện theo thiết kế điều chỉnh năm 2023), 

(Tọa độ trung tâm X: 2447 963 m; Y: 406 276 m). Đây là mặt bằng cửa lò giếng đứng 

thông gió với thông số như sau: 

+ Chiều dài:  15m. 

+ Chiều rộng:  15m. 

- Mặt bằng cửa giếng 2 tại cos + 307,5 (thực hiện theo thiết kế điều chỉnh năm 2023), (Tọa 

độ trung tâm X: 2447 928 m; Y: 406 271 m). Đây là mặt bằng cửa lò vận tải với thông số như sau: 

+ Chiều dài:   25m. 

+ Chiều rộng:  15m. 

2. Mặt bằng cửa lò mở vỉa cho thân quặng TQ2: 

- Mặt bằng cửa giếng 3 tại cos + 309 (đã thực hiện theo BCKTKT), (Tọa độ trung 

tâm X: 2448 007 m; Y: 406 132 m). Đây là mặt bằng cửa lò vận tải, đồng thời cũng là mặt 

bằng cửa lò thông gió cánh Bắc với thông số như sau: 

+ Chiều dài:   35m. 

+ Chiều rộng:  25m. 

- Mặt bằng cửa giếng 4 tại cos + 306 (đã thực hiện theo BCKTKT), (Tọa độ trung 

tâm X: 2447 996 m; Y: 406 080 m). Đây là mặt bằng cửa lò vận tải, đồng thời cũng là mặt 

bằng cửa lò thông gió cánh Bắc với thông số như sau: 

+ Chiều dài:   35m. 

+ Chiều rộng:  25m. 

- Mặt bằng cửa giếng tại cos + 304 (thực hiện theo thiết điều chỉnh 2023), (Tọa độ 

trung tâm X: 2447 935 m; Y: 405 948 m). Đây là mặt bằng cửa lò thông gió cho cánh Nam 

của thân quặng TQ2, thông số như sau: 

+ Chiều dài:   15m. 

+ Chiều rộng:  15m. 

+ Đối với mặt bằng cửa giếng tại cos +304 hiện nay công ty chưa thực hiện tiến hành 

xây dựng cơ bản đối với mặt bằng, đào lò tại khu vực này.  
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3. Mặt bằng cửa lò mở vỉa cho thân quặng TQ3: 

- Mặt bằng cửa giếng + 312 (giữ nguyên theo BCKTKT), (Tọa độ trung tâm X: 2448 

015 m; Y: 405 965 m). Đây là mặt bằng cửa lò vận tải, đồng thời cũng là mặt bằng cửa lò 

thông gió với thông số như sau: 

+ Chiều dài:   15m. 

+ Chiều rộng:  15m. 

+ Đối với thân Quặng TQ3 hiện nay công ty chưa tiến hành xây dựng và đưa vào khai 

thác hiện trạng vẫn giữ nguyên (Do vướng khoảng cách và quy chuẩn đối với kho chứa vật 

liệu nổ công nghiệp). Vì vậy công ty sẽ tiến hành đánh giá trong giai đoạn sau.  

c2. Mức khai thông: 

- Thân quặng TQ1 gồm: 

Tầng + 275 ÷ +295 

- Thân quặng TQ2 gồm: 

+ Tầng 1: +270 ÷ +290. 

+ Tầng 2: +250 ÷ +270. 

- Thân quặng TQ3 gồm: 

+ Tầng 1: +290  ÷ +305. 

c3. Mở vỉa khai trường: 

Phương án mở vỉa cho từng thân quặng được lựa chọn cụ thể như sau: 

- Thân quặng TQ1: Mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp với lò xuyên vỉa, giếng đứng 

thông gió.  

- Thân quặng TQ2: Mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp với lò xuyên vỉa, giếng 

nghiêng thông gió. 

- Thân quặng TQ3: Mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp với lò xuyên vỉa, giếng 

nghiêng thông gió. 

Chi tiết các phương án mở vỉa cụ thể như sau: 

* Mở vỉa thân quặng TQ1: 

- Mức vận tải  +275: Thân quặng TQ1 được điều chỉnh mở vỉa bằng giếng nghiêng 

vận tải mức +307,5/+275. Từ mặt bằng cửa lò mức +307,5m (cạnh tuyến đường nội mỏ ở 

phía Đông trong ranh giới khai trường), thực hiện san gạt và đào giếng nghiêng xuống mức 

vận tải +275m. Giếng được đào với góc dốc 250, chiều dài 72m, diện tích đào 7,2 m2, diện 

tích sử dụng 5,4 m2, chống vì gỗ. Sau khi giếng đào xuống mức +275m, thực hiện đào lò 

xuyên vỉa mức +275m vào gặp thân quặng. Sau đó đào lò dọc vỉa mức +275m ra tới biên 

giới hai phía của thân quặng để khai thông cho mức vận tải. 

- Mức thông gió +295 : Được khai thông bằng giếng đứng thông gió +305,5/+282. 

Từ mặt bằng mức +305,5m cạnh tuyến đường nội mỏ phía Đông khai trường, thực hiện 

đào giếng đứng thông gió xuống mức +282m. Giếng đứng được đào với tiết diện hình chữ 

nhật, chống gỗ với diện tích đào 6,4 m2, diện tích sử dụng 4,5 m2. Sau đó, đào lò xuyên vỉa 

+282m vào gặp thân quặng và đào lò dọc vỉa thông gió mức +295 ra tới biên giới hai phía 
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của thân quặng để khai thông cho mức thông gió. 

Để kết nối giữa mức vận tải và mức thông gió, tại biên giới các cột khai thác thực 

hiện đào lò thượng cột +275/+295. 

* Mở vỉa thân quặng TQ2: 

- Mức vận tải +270: Được khai thông bằng giếng nghiêng +310/+250. Từ mặt bằng 

mức +310m thực hiện đào giếng nghiêng mức +310/+250 xuống mức +270m. Giếng được 

đào với góc dốc 230, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2, chống vì gỗ. Sau đó 

đào lò xuyên vỉa mức +270m vào gặp thân quặng. Sau khi gặp thân quặng, từ lò xuyên vỉa 

này thực hiện đào lò dọc vỉa mức +270 ra tới biến giới hai cánh của thân quặng để khai 

thông cho mức vận tải +270m. 

- Mức vận tải +250: Được khai thông bằng cách tiếp tục đào sâu thêm giếng nghiêng 

+310/+250 xuống tới mức +250m. Sau đó đào lò xuyên vỉa mức +250m vào gặp thân quặng 

và đào lò dọc vỉa mức +250 ra tới biên giới hai cánh để khai thông mức vận tải +250m. 

- Mức thông gió +290 cánh Bắc: Được thực hiện bằng giếng nghiêng thông gió 

+310/+290. Giếng được đào từ mặt bằng +310m xuống gặp thân quặng tại mức +290m 

cánh Bắc. Giếng được đào với góc dốc 200, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2, 

chống vì gỗ. Sau khi gặp thân quặng, thực hiện đào lò dọc vỉa mức +290m (TQ2) ra tới 

biên giới hai cánh của thân quặng để khai thông cho mức thông gió cánh Bắc. 

- Mức thông gió +270 cánh Nam: Được thực hiện bằng giếng nghiêng thông gió 

+304/+270. Giếng được đào từ mặt bằng +304m xuống gặp lò dọc vỉa quặng tại mức 

+270m cánh Nam. Giếng được đào với góc dốc 170, chiều dài 72m, diện tích đào 7,2 m2, 

diện tích sử dụng 5,4 m2, chống vì gỗ.  

Để kết nối giữa mức vận tải và mức thông gió, tại biên giới các cột khai thác thực 

hiện đào lò thượng cột +270/+290 và +250/+270. 

* Mở vỉa thân quặng TQ3: 

- Mức vận tải +290: Được khai thông bằng giếng nghiêng +312/+290. Từ mặt bằng 

mức +312m, thực hiện đào giếng nghiêng mức +312/+290 xuống gặp thân quặng tại mức 

+290m. Giếng được đào với góc dốc 250, chiều dài 72m, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử 

dụng 5,4 m2, chống vì gỗ. Sau khi gặp thân quặng, thực hiện đào lò dọc vỉa +290m (TQ3) 

ra tới biên giới hai cánh để khai thông cho mức vận tải +290. 

- Mức thông gió +305: Được thực hiện bằng giếng nghiêng thông gió +312/+305. Từ 

mặt bằng +312, thực hiện đào giếng nghiêng xuống gặp thân quặng tại mức +305. Giếng 

được đào với góc dốc 250, chiều dài 15m, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2, 

chống vì gỗ. Sau khi gặp thân quặng, từ giếng đào lò dọc vỉa mức +305 ra tới biên giới hai 

cánh của thân quặng để khai thông cho mức thông gió. 

Để kết nối giữa mức vận tải và mức thông gió, tại biên giới các cột khai thác thực 

hiện đào lò thượng cột +290/+305. 
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Bảng 1.5. Khối tích các đường lò khai thông mở vỉa 

TT Tên đường lò 

Vật 

liệu 

chốn

g 

Diện tích 
Chiều dài lò, 

m 
Diện tích, m2 

Bước 

chống 

(m/vì) 

Khối 

lượng 

đá thải 

nở rời, 

m3 

(m2) 
Trong 

đá 

Trong 

quặng 

Trong 

đá 

Trong 

quặng Sđ Sc Ssd 

A 
TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN (CHO TỚI KHI MỎ ĐẠT CÔNG 

SUẤT THIẾT KẾ) 
  

I Thân quặng TQ2         406 291       4384,8 

- 
Giếng nghiêng mức 

+310/+250 
Gỗ 7,2 5,4 5,4 155   7,2 0 0,8 1674 

- 
Giếng nghiêng mức 

+310/+290 
Gỗ 7,2 5,4 5,4 61   7,2 0 0,8 658,8 

- 
Giếng nghiêng mức 

+304/+270 
Gỗ 7,2 5,4 5,4 115   7,2 0 0,8 1242 

- Lò xuyên vỉa mức +270 Gỗ 7,2 5,4 5,4 42   7,2 0 0,8 453,6 

- Lò xuyên vỉa mức +250 Gỗ 7,2 5,4 5,4 33   7,2 0 0,8 356,4 

- Lò dọc vỉa mức +270 Gỗ 7,2 5,4 5,4   121 0 7,2 0,8 0 

- Lò dọc vỉa mức +290 Gỗ 7,2 5,4 5,4   70 0 7,2 0,8 0 

- Lò dọc vỉa mức +250 Gỗ 7,2 5,4 5,4   100 0 7,2 0,8 0 

B TRONG THỜI GIAN DUY TRÌ SẢN XUẤT   

I Thân quặng TQ1         144,5 333       1532,4 

- 
Giếng nghiêng mức 

+307,5/+275 
Gỗ 7,2 5,4 5,4 72   7,2 0 0,8 777,6 

- 
Giếng đứng mức 

+305,5/+282  
Gỗ 6,4 4,5 4,5 23,5   6,4 0 0,2 225,6 

- Lò xuyên vỉa mức +275 Gỗ 7,2 5,4 5,4 30   7,2 0 0,8 324 

- Lò xuyên vỉa mức +282 Gỗ 7,2 5,4 5,4 19   7,2 0 0,8 205,2 

- Lò dọc vỉa VT mức +275 Gỗ 7,2 5,4 5,4   158 3,6 3,6 0,8 0 

- Lò dọc vỉa VT mức +295 Gỗ 7,2 5,4 5,4   175 3,6 3,6 0,8 0 

II Thân quặng TQ3         57 100       615,6 

- 
Giếng nghiêng mức 

+312/+290 
Gỗ 7,2 5,4 5,4 42   7,2 0 0,8 453,6 

- 
Giếng nghiêng mức 

+312/+305 
Gỗ 7,2 5,4 5,4 15   7,2 0 0,8 162 

- Lò dọc vỉa VT mức +290 Gỗ 7,2 5,4 5,4   50 3,6 3,6 0,8 0 

- Lò dọc vỉa VT mức +305 Gỗ 7,2 5,4 5,4   50 3,6 3,6 0,8 0 
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d. Trình tự khai thác: 

- Huy động trước các khu vỉa có điều kiện địa chất chắc chắn và thuận lợi (về chiều 

dày, góc dốc, chất lượng quặng của các khối) còn các khu vực khác có điều kiện địa chất 

không chắc chắn đưa vào huy động sau. 

- Trong một vỉa: mức trên khai thác trước, mức dưới khai thác sau. 

- Trong mỗi mức khai thác, tầng trên khai thác trước, tầng dưới khai thác sau. 

- Trong mỗi tầng khai thác, các cột khai thác được tiến hành lần lượt theo hướng 

thuận lợi trong công tác vận tải và thong gió. 

- Trong mỗi cột khai thác, công tác khấu quặng được thực hiện theo hướng từ dưới 

lên trên ngược theo chiều dốc của thân quặng. 

e. Các giếng mỏ, sân ga, hầm trạm 

e1. Giếng mỏ 

Khu mỏ được khai thông mở vỉa bằng cả giếng nghiêng và giếng đứng, bao gồm: 

* Thân quặng TQ1: 

- Giếng nghiêng 2 mức +307,5/+275: Giếng được đào từ mặt bằng +307,5m xuống 

mức +275m để khai thông mức vận tải của thân quặng TQ1. Giếng được đào với tiết diện 

hình thang, chống gỗ, góc dốc 250, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2. Giếng 

có nhiệm vụ vận tải quặng nguyên khai; lối công nhân ra vào mỏ, vận tải đất đá thải và 

thiết bị, vật liệu phục vụ công tác khai thác mỏ. 

- Giếng đứng 1 mức +305,5/+295: Giếng được đào từ mặt bằng +305,5m xuống mức 

+295m để khai thông mức thông gió của thân quặng TQ1. Giếng được đào với tiết diện 

hình chữ nhật, chống gỗ xếp liền vì, diện tích đào 6,4 m2, diện tích sử dụng 4,5 m2. Giếng 

có nhiệm vụ là lối thoát gió bẩn khi khai thác thân quặng. 

* Thân quặng TQ2: 

- Giếng nghiêng 3 mức +310/+250: Giếng được đào từ mặt bằng +310m xuống mức 

+270m để khai thông mức vận tải của thân quặng TQ2. Giếng được đào với tiết diện hình 

thang, chống gỗ, góc dốc 230, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2. Giếng có 

nhiệm vụ vận tải quặng nguyên khai với sản lượng 3.000 tấn/năm; lối công nhân ra vào 

mỏ, vận tải đất đá thải và thiết bị, vật liệu phục vụ công tác khai thác mỏ. 

- Giếng nghiêng 4 mức +310/+290: Giếng được đào từ mặt bằng +310m xuống mức 

+290m để khai thông mức thông gió cánh Bắc cho thân quặng TQ2. Giếng được đào với 

tiết diện hình thang, chống gỗ, góc dốc 200, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2. 

Giếng có nhiệm vụ là lối thông gió khi khai thác các Bắc của thân quặng. 

- Giếng nghiêng mức +304/+270: Giếng được đào từ mặt bằng +304m xuống mức 

+270m để khai thông mức thông gió cánh Nam của thân quặng TQ2. Giếng được đào với 

tiết diện hình thang, chống gỗ, góc dốc 170, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2. 

Giếng có nhiệm vụ là lối thông gió khi khai thác các Nam của thân quặng. 
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* Thân quặng TQ3: 

- Giếng nghiêng 5 mức +312/+290: Giếng được đào từ mặt bằng +312m xuống mức 

+290m để khai thông mức vận tải của thân quặng TQ3. Giếng được đào với tiết diện hình 

thang, chống gỗ, góc dốc 200, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2. 

- Giếng nghiêng 6 mức +312/+305: Giếng được đào từ mặt bằng +312m xuống mức 

+305m để khai thông mức thông gió của thân quặng TQ3. Giếng được đào với tiết diện 

hình thang, chống gỗ, góc dốc 200, diện tích đào 7,2 m2, diện tích sử dụng 5,4 m2. 

Bảng 1.6. Bảng tọa độ cửa giếng 

Cửa giếng 
Hệ tọa độ VN200, KTT 106030', múi chiếu 30 

X (m) Y (m) Z (m) 

Thân quặng TQ1    

Cửa giếng nghiêng +307,5/+275 2447929,5 406271,0 307,5 

Cửa giếng đứng +305,5/+282 2447963,7 406276,7 305,5 

Thân quặng TQ2    

Cửa giếng nghiêng +310/+250 2448007,0 406132,0 310 

Cửa giếng nghiêng +310/+290 2447996,0 406080,0 310 

Cửa giếng nghiêng +304/+270 2447935,0 405948,2 304 

Thân quặng TQ3    

Cửa giếng nghiêng +312/+290 2448012,2 405961,6 312 

Cửa giếng nghiêng +312/+305 2448023,7 405952,1 312 

e.2. Sân ga, hầm trạm 

- Bố trí ga tránh ở các đường lò xuyên vỉa vận tải. 

- Công suất mỏ nhỏ, sơ đồ khai thông đơn giản và nằm gần bề mặt địa hình, chống 

giữ lò bằng gỗ. Do vậy, không cần bố trí hầm trạm và hầm nhũ tương, chỉ cần bố trí hầm 

bơm kích thước hầm bơm (D x R x C) 2x2x2m. 

1.3.2.2. Công nghệ khai thác 

a. Hệ thống khai thác 

Căn cứ vào điều kiện địa chất của khu mỏ: Vỉa dốc nghiêng, chiều dày vỉa mỏng. 

Phương án khai thác áp dụng khai thác cho mỏ: Hệ thống khai thác phá nổ phân tầng, Hệ 

thống khai thác lưu quặng. Tuy nhiên, sản lượng mỏ không lớn, để giảm tổn thất, công tác 

thông gió, tổ chức sản xuất đơn giản nên mỏ chọn phương án khai thác là hệ thống khai 

thác lưu quặng. 
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Hình 1.2. Hệ thống khai thác buồng lưu quặng áp dụng cho mỏ 

- Từ lò dọc vỉa vận chuyển và dọc vỉa thông gió, đào hai lò thượng để chia thành các 

buồng khai thác (cột khai thác). Khoảng cách giữa các lò thượng từ 20-50m tương ứng 

bằng chiều rộng của một buồng khấu. Các lò thượng này được đào bám trụ vỉa nối dọc vỉa 

vận tải và dọc vỉa thông gió, chống vì gỗ, đánh khuôn, đánh bích hạ dầm tạo bậc đi lại. Khi 

đào xong lò thượng số 3 thì tiến hành đào lò nối, cách lò dọc vỉa 6m nối hai lò thượng tạo 

diện khai thác ban đầu. Hướng khai thác từ dưới lên trên, trong quá trình khai thác quặng 

được lưu lại trong buồng một phần, và được tháo dần trong quá trình khai thác. Khi tháo 

quặng phải lưu ý lượng quặng lưu phải đảm bảo không gian tự do 1,8 - 2m cho công nhân 

hoạt động, và đảm bảo an toàn chống sập lò. 

- Trước khi tiến hành khai thác, tiến hành đào phễu tháo quặng ở khối đáy. Khoảng 

cách giữa các phễu cách nhau 4 m. 

- Trong quá trình khai thác, các lò nối được đào cách nhau 4 - 6m để tiến hành đưa 

người vào khai thác đồng thời lò nối cũng làm nhiệm vụ thông gió cho lò chợ. 

- Gương lò chợ được chia thành các đoạn khấu, mỗi đợt khấu một nửa theo chiều dài 

lò chợ. Khi tiến hành nổ mìn, cần tiến hành nổ mìn theo hộ chiếu quy định. Trong trường 

hợp cấu trúc địa chất thay đổi, đơn vị thi công có thể điều chỉnh lượng vật liệu nổ và số lỗ 

khoan cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng lượng vật liệu nổ và số lỗ khoan không 

vượt quá hộ chiếu quy định. 
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- Sau khi nổ mìn khấu, kiểm tra và củng cố đường lò đảm bảo chắc chắn, an toàn thì 

mới tháo quặng. Người tháo tải quặng phải là thợ lò bậc 5/6 hoặc 6/6, khỏe mạnh nhanh 

nhẹn, thành thạo công việc này. Khi kết thúc tháo quặng thì che kín cửa tháo quặng, chắn 

đá xuống phía dưới. 

- Để giảm áp lực lò chợ sau khi khai thác và tháo toàn bộ lượng quặng ra khỏi lò chợ tiến 

hành bịt kín cửa tháo quặng, thực hiện phá hỏa hạ trần bằng phương pháp khoan nổ mìn, Công 

tác phá hỏa hạ trần phải đảm bảo chèn kín vào không gian đã khai thác và phá hỏa. 

* Các thông số của hệ thống khai thác 

- Chiều cao tầng: 20 m 

- Chiều dài lò chợ: Lc = 20m. 

Sản lượng một chu kỳ lò chợ (tấn/chu kỳ):   

Ack = Lc . m . r . k .c .    

m- Chiều dài trung bình thân quặng,  

k - Hệ số hoàn thành chu kỳ, k = 0,6 

c- Hệ số khai thác quặng (lượng quặng thu), c = 0,5 

 - Dung trọng của quặng, tấn/m3 

r- Tiến độ khấu, r = 1m. 

Chi tiết sản lượng của các lò chợ thể hiện ở bản sau: 

Bảng 1.7. Chi tiết sản lượng của các lò chợ 

TT Chỉ tiêu Đơn vị TQ.1 TQ.2 TQ.3 

1 Chiều dầy trung bình m 2,6 1,97 1,05 

2 Tỷ trọng Tấn/m3 3,40 3,40 3,14 

3 Tiến độ chu kỳ m 1,0 1,0 1,0 

4 Chiều dài lò chợ trung bình m 20 20 20 

5 Số chu kỳ trong ngày Chu kỳ 1,0 1,0 1,0 

6 Sản lượng 1 lò chợ 1 chu kỳ Tấn/CK 53,04 40,19 19,78 

7 Sản lượng lò chợ 1 năm Tấn/năm 15 912 12 057 5 934 

- Số lò chợ hoạt động đồng thời: Công suất mỏ là 3 000 tấn/năm như vậy chỉ cần một 

lò chợ hoạt động là đảm bảo công suất của mỏ. 

b. Công nghệ khai thác: 

b1.  Khấu quặng, chống lò 

Căn cứ vào điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ của khu vực áp dụng, kinh nghiệm khai 

thác của các mỏ có điều kiện địa chất tương tự và hệ thống khai thác được chọn, thiết kế 

chọn công nghệ khai thác khoan nổ mìn thủ công, bản chất của công nghệ như sau: 

* Công tác chuẩn bị: Từ các lò dọc vỉa vận tải tiến hành đào các lò thượng trong 

quặng nối thông từ mức vận tải lên mức thông gió (thượng khai thác) để tạo ra các khối 

khai thác (block) với chiều rộng khối 20  50m, chiều cao tầng khai thác 20  50m; Để tạo 

lò chợ ban đầu, trên thân thượng cột của block, tại vị trí cách lò dọc vỉa vận tải khoảng 3  
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5m tiến hành đào lò cắt nối thông giữa 2 lò thượng của bolck. Sau đó từ lò dọc vỉa vận tải 

tiến hành đào các nối thông lên lò cắt và hình thành phễu tháo quặng. Lò được đào với tiết 

diện hình chữ nhật với diện tích đào 4 m2, chiều dài lò từ 3  5m và khoảng cách giữa 

chúng 4  8m. Sau khi đào xong các lò tháo quặng tiến hành xếp cũi lợn hoặc làm cửa chắn 

cho các lò tháo quặng và bắt đầu tiến hành công tác khai thác thường kỳ lò chợ. 

* Công tác khai thác: Trong mỗi luồng khấu công tác khai thác được thực hiện bằng 

khoan nổ mìn từng đợt trong các lỗ khoan nhỏ theo các lớp với chiều dày mỗi lớp từ 1,5  

2,5m và trên từng đoạn lò chợ (một đợt nổ 5,0 m) với các lỗ khoan được khoan lên theo 

hướng khấu của lò chợ, Sau mỗi chu kỳ khấu gương một phần quặng sẽ được tháo sơ bộ 

một phần để tạo không gian làm việc tại gương (thông thường phải tháo khoảng 30  40% 

lượng quặng đã nở rời sau khi nổ mìn- tương ứng 23  28,5% lượng quặng nguyên khối 

của một luồng khấu gương). Công tác tháo và điều tiết quặng được thực hiện bằng cửa 

chắn và cũi lợn được xếp chắc chắn, an toàn tại vị trí các lò tháo quặng. 

* Công tác khoan nổ khấu quặng được thực hiện bằng máy khoan khí nén ống lồng 

có kỹ thuật tương đương loại YT-28 (hoặc loại tương đương), nổ mìn bằng kíp điện an 

toàn, máy nổ mìn là loại MFD của Trung Quốc (hoặc loại tương đương), sử dụng thuốc nổ 

nhũ tương do Việt Nam sản xuất (hoặc loại có đặc tính kỹ thuật tương đương). Ngoài ra có 

sử dụng búa chèn MO-6 hoặc các loại có đặc tính tương đương như búa chèn G10. 

Thông số kỹ thuật máy khoan khí nén YT-28 : 

- Trọng lượng: 26 kg 

- Chiều dài: 661(mm) 

- Kích thước chuôi: H22×108(mm) 

- Đường kính khoan: 34-45(mm) 

- Đường kính Piston: 80(mm) 

- Hành trình Piston:60(mm) 

- Áp lực 0,4 – 0,63 MPa 

- Tần suất đập ≥ 37 HZ 

- Lượng khí tiêu hao ≤ 81 l/s 

Thông số kỹ thuật máy nổ mìn MFB: 

- Điện trở mạch kíp cho phép : 1220 ( Ω ) 

- Điện áp nguồn : 6 V - 4 viên pin đại 

- Điện áp đầu ra : 3000 ( V ) 

Các thông số kỹ thuật của búa chèn G10 

- Tổng chiều dài : 575mm 

- Trọng lượng 10.9kg ( Tính cả mũi căn 0.9kg) 

- Đường kính tạo lỗ 38mm 

- Đường kính chỗ to nhất thân búa: 155mm 

- Khí nén tối thiểu: Air 0.63Mpa (6-7kg/cm2) 
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- Năng lượng tác động: 43J 

- Tần số tác động: 16Hz 

- Tiêu thụ khí : 26L / s 

- Ống dẫn khí :16mm 

Đồng thời với quá trình khai thác phải đào lò chuẩn bị sao cho luôn có một cột (khối) dự 

phòng để đảm khả năng sản suất liên tục của dự án. Sau khi khai thác xong 1 cột, tiến hành 

công tác khai thác cột tiếp theo và tháo, thu hồi phần quặng lưu tại cột đã khai khai thác trước 

đó. Thu hồi xong, xếp cũi lợn tại ngã ba chân thượng cột và treo biển “cấm vào” khu vực đã 

kết thúc công tác thu hồi quặng.  

* Công tác vận tải: Quặng sau khi phá nổ xuống khu vực lò phân tầng dưới cùng của 

cột và được tháo qua các cửa tháo xuống phương tiện vận tải tại lò dọc vỉa vận tải, sau đó 

được vận chuyển ra ngoài mặt bằng cửa lò.  

* Công tác thông gió: gió sạch từ lò dọc vỉa vận tải qua thượng thông gió của cột 

(khối) lên thông gió cho các phân tầng khai thác, gió bẩn từ các phân tầng khai thác thoát 

theo lò dọc vỉa thông gió của cột (khối) và thoát ra ngoài. 

b2. Điều khiển đá vách 

 Theo các quy phạm an toàn, đối với hệ thống khai thác này thì công tác điều khiển 

đá vách trong mỗi buồng khấu được thực hiện bằng việc lưu quặng. Khi công tác tháo, thu 

hồi hết quặng trong mỗi buồng khấu thì sẽ để đất đá vách sập đổ tự nhiên kết hợp với 

khoan nổ mìn cưỡng bức để phá sập đá vách lấp đầy khoảng trống trong mỗi buồng sau 

khi khai thác xong. 

b3. Vận tải quặng 

- Công tác vận tải: Quặng sau khi phá nổ tại gương khai thác sẽ được lưu trong buồng 

khai thác, do thể tích quặng đã phá nổ tăng lên so với quặng nguyên khối, vì vậy sau khi 

phá nổ một vài chu kỳ trên lò dọc vỉa phân tầng cần tháo quặng sơ bộ 30  40% khối lượng 

quặng để đảm bảo khoảng không gian tự do cho việc phá quặng các chu kỳ tiếp theo. Công 

tác tháo quặng được tiến hành ngay trong ca sản xuất và được tháo trực tiếp vào thiết bị 

vận tải tại lò dọc vỉa vận tải qua các cửa tháo. 

- Quặng khai thác được rót qua các họng sáo xuống phương tiện vận tải tại lò dọc vỉa 

vận tải (goòng hoặc xe cải tiến), sau đó rót tải xuống xe goòng tại mức vận tải chính và 

đẩy ra ngoài tập kết tại mặt bằng cửa lò. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lò chợ được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Bảng chỉ tiêu kinh, tế kỹ thuật công nghệ khai thác 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

TQ1 TQ2 TQ3 

1 Chiều dày thân quặng m 2,6 1,97 1,05 

2 Góc dốc thân quặng trung bình Độ 70 70 70 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

TQ1 TQ2 TQ3 

3 
Chiều dài trung bình theo phương của 

một cột 
m 20 20 20 

4 Dung trọng của quặng T/m3 3,4 3,4 3,4 

5 Sản lượng khai thác chu kỳ  T 300,6 227,7 121,4 

6 Số ca khai thác một chu kỳ Ca 8 8 8 

7 Hệ số hoàn thành chu kỳ - 0,6 0,6 0,6 

8 Số ca làm việc một ngày đêm Ca 1 1 1 

9 Sản lượng khai thác 1 ngày đêm T 22,5 17,1 9,1 

10 Số ngày làm việc trong tháng ngày 25 25 25 

11 Sản lượng khai thác một tháng T 563,6 427,0 227,6 

12 Công suất khai thác lò chợ tối đa T/năm 3.381 3.074 2.185 

16 Chi phí thuốc nổ trung bình 01 năm Kg 8.700 

17 Chi phí thuốc nổ trung bình 01 quý Kg 2.175 

18 Chi phí kíp nổ trung bình 01 năm kíp 9.500 

19 Chi phí kíp nổ trung bình 01 quý kíp 2.375 

20 Số công nhân lao động một ngày đêm Người 8 8 8 

21 Năng suất lao động công nhân trực tiếp T/công 2,82 2,13 1,14 

22 Chi phí mét lò chuẩn bị cho 1000T m/1000T 37,3 49,2 92,3 

23 Tổn thất % 15 15 15 

 - Sơ đồ quy trình khai thác mỏ:   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ khai thác và các nguồn thải 

Quặng gốc + đất đá 

Khoan + đào Nổ mìn 

 

Tháo qua cút tiêu quặng 

Đưa về xưởng tuyển 

Vận chuyển ra ngoài mặt 

bằng 

Bụi, tiếng ồn, khí 

thải, chất thải rắn 

Bụi, tiếng ồn, khí 

thải, đất đá thải 

Bụi, tiếng ồn, khí thải 

Bụi, tiếng ồn, khí thải 

Bụi, tiếng ồn, khí thải 
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Thuyết minh quy trình: 

- Khoan đào, nổ mìn: Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị gương khai thác, tiến 

hành khoan các lỗ khoan theo thiết kế và hộ chiếu khoan nổ mìn. Thuốc nổ và phương tiện 

nổ được nạp theo đúng quy định kỹ thuật, sau đó thực hiện nổ mìn nhằm phá vỡ khối quặng 

và đất đá, tạo điều kiện cho công tác thu hồi quặng. Quá trình này phát sinh bụi, tiếng ồn, 

khí thải, đất đá thải.  

- Tháo quặng qua cút tiêu quặng: Sau nổ mìn, gương khai thác được kiểm tra, xử lý 

các nguy cơ mất an toàn và thông gió theo quy định. Quặng nguyên khai được thu gom và 

tháo qua cút tiêu quặng xuống mức vận tải của mỏ. Việc sử dụng cút tiêu quặng giúp tập 

trung quặng tại các điểm chứa, giảm khối lượng vận chuyển thủ công và nâng cao hiệu quả 

khai thác. Quá trình này phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải. 

- Vận chuyển ra ngoài mặt bằng: Từ các điểm chứa, quặng được bốc xếp lên phương 

tiện vận tải trong hầm lò (goòng, đầu máy điện) để vận chuyển theo các đường lò bằng, 

giếng nghiêng ra cửa lò, khu vực tập kết quặng 

- Đưa quặng về xưởng tuyển: Quặng nguyên khai sau khi đưa ra khỏi hầm lò được 

vận chuyển đến Nhà máy tuyển chì kẽm của Công ty tại thôn Cốc Thử, xã Chợ Đồn, tỉnh 

Thái Nguyên. Tại đây, quặng được tiếp nhận và đưa vào dây chuyền công nghệ tuyển 

khoáng, bao gồm các công đoạn như nghiền, sàng, phân cấp và tuyển nổi để thu hồi tinh 

quặng chì và tinh quặng kẽm đạt yêu cầu chất lượng. 

1.3.3. Sản phẩm sản xuất của cơ sở 

- Sản phẩm của cơ sở: 3.000 tấn quặng/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất 

- Nhu cầu vật liệu nổ của mỏ hàng năm:  

Bảng 1.9. Tổng khối lượng vật liệu nổ sử dụng hàng năm của mỏ 

TT Năm khai thác 

Thân quặng TQ1 Thân quặng TQ2 Thân quặng TQ3 Tổng cộng 

Đào lò mở 

vỉa và chuẩn 

bị sản xuất 

Duy trì khai 

thác 

Đào lò mở vỉa 

và chuẩn bị 

sản xuất 

Duy trì khai 

thác 

Đào lò mở 

vỉa và 

chuẩn bị 

sản xuất  

Duy trì khai 

thác Khối 

lượng 

thuốc 

nổ 

(kg) 

Tổng 

kíp nổ 

(cái) 
Khối 

lượng 

thuốc 

nổ (kg) 

Tổng 

kíp 

nổ 

(cái) 

Khối 

lượng 

thuốc 

nổ 

(kg) 

Tổng 

kíp 

nổ 

(cái) 

Khối 

lượng 

thuốc 

nổ 

(kg) 

Tổng 

kíp nổ 

(cái) 

Khối 

lượng 

thuốc 

nổ 

(kg) 

Tổng 

kíp nổ 

(cái) 

Khối 

lượng 

thuốc 

nổ 

(kg) 

Tổng 

kíp 

nổ 

(cái) 

Khối 

lượng 

thuốc 

nổ 

(kg) 

Tổng 

kíp nổ 

(cái) 

1 Năm 2023 256 323   111 125 5.770 6.027     6.137 6.475 

2 Năm 2024 3.013 3.448 
    

5.770 6.027 
    

8.784 9.475 

3 Năm 2025 3.013 3.448 
    

5.770 6.027 
    

8.784 9.475 

4 Năm 2026 2.088 2.366 2.187 2.284   2.885 3.014 1.578 1.806   8.738 9.469 

5 Năm 2027 3.415 3.898 4.374 4.568 
    

950 1.094 
  

8.738 9.560 

6 Năm 2028 1.138 1.299 4.374 4.568 
    

53 63 3.248 3.392 8.813 9.322 

7 Năm 2029 1.138 1.299 4.374 4.568     213 250 3.248 3.392 8.972 9.510 

8 Năm 2030 1.138 1.299 4.374 4.568 
    

478 563 3.248 3.392 9.238 9.822 

9 Năm 2031   4.374 4.568 
    

53,1 62,5 1.083 1.131 5.509 5.762 
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 - Nhu cầu nhiên liệu:  

Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng nhiêu liệu hàng năm của mỏ 

III Nhiên liệu   

1 Dầu diesel Lít/năm 2.721 

2 xăng Lít/năm 372 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a. Điện năng 

- Nhu cầu điện sử dụng sinh hoạt là: 7,48Kw/h. 

- Nhu cầu điện sản xuất là: 280,5kW. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án là 287,98Kw. 

Công suất trạm biến áp: St =
22

tt QP +
 = 339KVA 

Trong đó: 

Công suất hữu dụng: Pt = Kyc . ∑Pi = 287, 98 kw ( Kyc = 1: hệ số yêu cầu)  

Công suất biểu kiến: Qt = Pt.tg = 178,56 kw ( cos = 0,85: hệ số sủa dụng dòng điện 

→ tg =0,62).  

- Nguồn cung cấp: Công ty đã lắp đặt 01 trạm biến áp 480 KVA 35/0,4kV  để phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của cơ sở sau khi nâng công suất khai thác. 

b. Nước 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Tổng số CBCNV làm việc tại mỏ trong giai đoạn 

hoạt động là 14 người. Trong giai đoạn khai thác bố trí ăn trưa cho CBCNV tại mỏ. Do đó, 

định mức cấp nước trong giai đoạn này là 100 lít/người/này (theo TCVN 13606:2023: Cấp 

nước- mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế cho điểm dân cư nông thôn là 

60-120 lít/người/ngày.đêm).  

- Tổng nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của mỏ là 1,4 m3/ngày. Nước cấp cho 

hoạt động sinh hoạt: Sử dụng nước ngầm xuất lộ cạnh mỏ bơm bể chứa nước sinh hoạt. 

- Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất: Quá trình khai thác và đào lò sử dụng 3 

m3/ngày. Nước cấp cho sản xuất: Tận dụng luôn nước tháo khô mỏ để sử dụng.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vị trí địa lý 

Vị trí địa lý dự án thuộc địa phận thôn Bằng Lãng, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên cách 

trung tâm xã về phía Tây Nam khoảng 4km. Dự án có các phía tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông tiếp giáp suối Nà Khắt và khu vực đồi núi; 

- Phía Tây tiếp giáp suối Nà Khắt và khu vực đồi núi; 

- Phía Nam tiếp giáp suối Nà Khắt và khu vực đồi núi; 

- Phía Bắc tiếp giáp đường liên và vườn tạp;  

Khu vực khai thác nằm trong tờ bản đồ Bằng Lũng tỷ lệ 1: 50 000 hệ toạ độ VN 2000, 

số hiệu F-48-44-C (6153III). Diện tích tính trữ lượng 10,0 ha; được khống chế bởi các điểm 

góc ranh giới: 1, 2, 3, 4, 5, được thể hiện trong bảng như sau: 
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Bảng 1.11. Tọa độ các điểm góc ranh giới khu vực khai thác 

Tên điểm 

Hệ toạ độ VN2000 

Kinh tuyến trục 1050, múi 60 

Hệ toạ độ VN2000 

Kinh tuyến trục 106030’, múi 30 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 2447017,89 560549,75 2447918,00 405825,00 

2 2447153,64 560629,39 2448053,00 405906,00 

3 2447211,94 560763,77 2448110,00 406041,00 

4 2447421,86 561056,56 2448017,00 406333,00 

5 2446878,90 560952,00 2447775,00 406226,00 

1.5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

a. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Bảng 1.12. Các hạng mục công trình phụ trợ của mỏ 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Kết cấu 

1 
Nhà ăn, nhà ở 

công nhân 
90 

- Móng xây đá hộc. 

- Nền bê tông lát gạch. 

- Nhà lắp gép quây tôn. 

- Mái lợp tôn. 

2 
Nhà kho vật tư, 

xưởng sửa chữa  
48 

- Móng xây đá hộc.  

- Nền bê tông. 

- Nhà lắp gép quây tôn. 

- Mái lợp tôn. 

3 Trạm cân 12 
- Nền bê tông. 

- kết cấu bê ông cốt thép 

4 
Kho chứa vật 

liệu  thuốc nổ 
26,14 

- Móng xây gạch. 

- Nền bê tông. 

- Tường xây 220mm xây gạch. 

- Mái bê tông cốt thép, chống nóng bằng ngói 

proximăng 

5 
Nhà kho chứa 

kíp nổ 
8,77 

- Móng xây gạch. 

- Nền bê tông. 

- Tường xây 220mm xây gạch. 

- Mái bê tông cốt thép, chống nóng bằng mái  fibro xi 

măng 

6 Nhà bảo vệ 10 

- Móng xây đá hộc.  

- Nền bê tông hoặc lát gạch. 

- Nhà lắp gép quây tôn. 

- Mái lợp tôn. 

7 Bể nước phòng 50 m3 - Móng bê tông cốt thép 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Kết cấu 

cháy - Tường xây gạch không nung chát vữa 

8 
 Bể cát phòng 

hoả 
2,1 m3 

- Móng xây gạch không nung. 

- Tường xây 110mm xây gạch không nung chát vữa. 

9 Trạm điện - Công suất 480 KVA 35/0,4kV   

1.5.3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn 

a. Tổng mức đầu tư 

- Tổng mức đầu tư của Dự án: 8.847.994.000VNĐ, (Tám tỷ, tám trăm bốn mươi bảy 

triệu, chín trăm chín mươi tư nghìn đồng). 

Bảng 1.13. Tổng mức đầu tư của dự án 

STT Khoản mục chi phí Trước thuế Thuế VAT  Sau thuế 

1 Chi phí xây dựng cơ bản  4.654.681.000  465.468.000 
 

5.120.149.000  

2 Chi phí thiết bị  628.950.000  62.895.000  691.845.000  

3 Chi phí khác  2.710.000.000  271.000.000 
 

2.981.000.000  

4 Chi phí dự phòng  50.000.000 5.000.000  55.000.000  

  Tổng mức đầu tư   8.043.631.000  804.363.000  8.847.994.000  

b. Nguồn vốn đầu tư 

Nguồn vốn tự có của Công ty, do đó không cần huy động vốn. 

1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tổ chức quản lý 

Để phục vụ cho hoạch định chính sách nhân sự và cơ cấu tổ chức bộ máy phải đảm 

bảo nguyên tắc vừa tiết kiệm nguồn lực, đúng pháp luật, nhưng vẫn phải đảm bảo tính khoa 

học và năng động của hệ thống tổ chức bộ máy quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức, điều hành của mỏ 

 

Giám đốc công ty 

P.Kinh tế - kế hoạch Giám đốc mỏ 

Phân xưởng cơ điện, 

vận tải 
Phân xưởng khai thác 

hầm lò 
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b. Bộ phận quản lý, phục vụ 

Cơ cấu lao động của mỏ như sau: 

Bảng 1.14. Cơ cấu lao động 

STT Chức danh - Công việc Số lượng 

I Lao động gián tiếp 04 

1 Giám đốc mỏ 01 

2 Kỹ thuật 01 

3 Đội nấu ăn, tạp vụ, bảo vệ 02 

II Lao động trực tiếp 10 

1 Đội khai thác đào lò (Thợ  nổ mìn, chỉ huy nổ mìn, công 

nhân xúc bốc, vận tải) 

06 

2 Đội vận chuyển, xúc bốc 02 

3 Thông gió, sửa chữa cơ điện 02 

 Tổng  14 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

 

 2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

a. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Dự án phù hợp với Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022 và Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 611/QĐ-TTg ngày 

8/7/2024, cụ thể: 

+ Tất cả nguồn thải của Dự án điều được dự báo và có biện pháp kiểm soát, dự án 

đầu tư các công trình xử lý chất thải và quản lý chất thải theo quy định để xử lý chất thải 

đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Vì vậy dự án hoàn toàn 

phù hợp với mục tiêu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia “Ngăn chặn xu hướng gia 

tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường” và mục tiêu tại Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

“chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường”. 

+ Đồng thời bên cạnh các biện pháp quản lý chất thải để không gây ô nhiễm môi 

trường, dự án sẽ thực hiện nghiêm túc hoạt động ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, phục 

hồi môi trường theo quy định theo hướng phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội là phù 

hợp với nhiệm vụ quy định tại điểm d, khoản 3, mục II - Các nhiệm vụ của Chiến lược 

thuộc Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

“d. Tăng cường bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; 

bảo vệ và phát triển nguồn vốn tự nhiên. 

- Kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, sự cố môi trường trong khai 

thác và chế biến khoáng sản; kiểm soát các khu vực khoáng sản độc hại. Thực hiện hiệu 

lực, hiệu quả quy định về ký quỹ phục hồi môi trường; tận dụng môi trường phục hồi sau 

khai thác khoáng sản cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội.” 

- Theo nội dung của Quy hoạch, môi trường được phân vùng theo 3 cấp độ gồm vùng 

bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác được thực hiện theo tiêu chí về 

yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường 

nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình 

thường của con người và sinh vật 

1. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm: 

a) Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm: nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt, 

loại I, loại II, loại III theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị; 

b) Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của 
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pháp luật về tài nguyên nước; 

c) Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm 

nghiệp và thủy sản; 

d) Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa; 

d) Vùng lõi của di sản thiên nhiên (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

2. Vùng hạn chế phát thải bao gồm: 

a) Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt quy định tại khoản 2 Điều này (nếu có); 

b) Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật; 

c) Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo 

quy định của pháp luật về tài nguyên nước; 

d) Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy 

định của pháp luật về phân loại đô thị; 

đ) Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

e) Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô 

nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ. 

3. Vùng khác là khu vực còn lại trên địa bàn quản lý 

Dự án được thực hiện tại Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên không thuộc vùng hạn chế phát 

thải tuy nhiên dự án vẫn cần thực hiện đầy đủ theo các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 

đối với các chất thải để đảm bảo không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình 

thường của con người. 

Quá trình triển khai xây dựng và vận hành Dự án không thể tránh khỏi các tác động 

tiêu cực tới môi trường, tuy nhiên Chủ dự án đã chủ động áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

phù hợp, đồng thời đầu tư xây dựng các công trình BVMT nhằm hạn chế tối đa các tác 

động đến môi trường xung quanh, Do đó, quá trình triển khai Dự án là hoàn toàn phù hợp 

với Chiến lược BVMT Quốc gia và nội dung trong kịch bản biến đổi khí hậu. 

1.3.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

* Quy hoạch vùng: 

Dự án thuộc xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên thuộc vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc của nước ta. Theo Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 11/10/2024 ban hành Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký trong đó nhấn mạnh xác định quan 

điểm và mục tiêu phát triển vùng. 

Xây dựng phương hướng đảm bảo khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có 

nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng trên cơ sở kết 

nối các tỉnh thành phố. 
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Bảo đảm yêu cầu hoạch định và phát triển trên toàn bộ không gian lãnh thổ vùng 

hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến 

đổi khi hậu; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên 

và bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của vùng. 

Bảo đảm giảm thiểu các tác động tiêu cực do kinh tế - xã hội, môi trường gây ra đối 

với sinh kế của cộng đồng dân cư. Quá trình lập quy hoạch cần gắn kết với các chính sách 

khác thúc đẩy phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền 

vững của người dân. 

* Quy hoạch tỉnh: 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 tại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 09/02/2026, cụ thể về phương hướng 

phát triển ngành công nghiệp:“Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng nâng cao 

năng suất, giá trị gia tăng và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường. Tập 

trung nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, 

thu hút đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp 

có lợi thế, công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ: Điện - điện tử - bán dẫn, chế biến, cơ khí - luyện 

kim, chế biến nông, lâm sản, chế biến khoáng sản, ngành may mặc. Hình thành và phát 

triển các doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng với năng lực thiết kế, thi công công 

trình quy mô lớn, công nghệ cao. Thực hiện lộ trình di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất 

công nghiệp ra khỏi các khu vực đô thị, thực hiện sản xuất tập trung tại các khu, cụm 

công nghiệp”. 

Dự án mỏ chì kẽm Nà Khắt thực hiện tại xã Chợ Đồn thuộc số thứ tự 18, mục 15, 

Phụ lục VIII – Danh mục quy hoạch các mỏ khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định 

số 292/QĐ-UBND với tổng diện tích là 10,0 ha. 

Do đó địa điểm thực hiện Dự án hoàn toàn phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường 

trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan. 

- Dự án không thuộc vùng cấm hoạt động khoáng sản. Dự án không nằm trong khu 

kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp hay khu chế xuất. Dự án nằm ngoài danh mục 

các mỏ trong quy hoạch khoáng sản công nghiệp và dự trữ quốc gia liên quan.  

Như vậy, việc lập dự án là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch về địa điểm, diện 

tích xây dựng, quy mô công suất của dự án. 

- Sự phù hợp của dự án đối với khoảng an toàn về môi trường theo quy định: không 

có.  

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Theo các kết quả phân tích hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường khu 

vực trong báo cáo quan trắc môi trường định kỳ do Công ty thực hiện cho thấy: Tất cả các 

chỉ tiêu phân tích của các mẫu môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng hiện hành.   
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- Khu vực dự án không sử dụng các loại hóa chất, các chất gây ảnh hưởng tới môi 

trường nên khả năng chịu tải môi trường đối với diện tích dự án còn phù hợp. 

- Theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải của các con sông chính là nguồn nước nội tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án không thuộc Danh mục các 

đoạn sông chính là nguồn nước nội tỉnh đã được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

quy định chi tiết trong Quyết định. 

- Như vậy, khả năng chịu tải của môi trường đối với hoạt động của dự án còn phù hợp. 

- Các nội dung khác: Không thay đổi so với nội dung đã được đánh giá trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn bằng hệ thống thu gom, xử lý nước thải Công ty 

đã xây dựng phù hợp với phương án khai thác cụ thể như sau: 

 - Tại bãi chứa quặng khu vực cửa lò giếng 2 tại Cos + 307: Nước mưa chảy tra tại 

khu vực bãi chứa sản phẩm được xây dựng rãnh thu với kích thước rộng 0,6m x sâu 0,4 m 

x dài 36m quanh khu vực bãi chứa thu gom nước về hố thu. Sau đó được bơm tự động lên 

bể trung gian số 1 với kích thước (dài x rộng x sâu): 2,9mx 2,3mx 1,6m = 10,672 m3, sau 

đó được dẫn theo ống dẫn về bể lắng 2 ngăn thể tích 125 m3 để xử lý sau đó xả ra suối Nà 

Khắt.  

- Tại bãi chứa sản phẩm khu vực cửa lò giếng 3 tại Cos + 309: Nước mưa chảy tràn 

tại khu vực sẽ được thu gom về hố thu tại mặt bằng cửa lò sau đó sẽ được bơm tự động 

theo đường ống dẫn bề về chứa nước trung gian số 2 với kích thước (dài x rộng x sâu): 

2,5m x 2,1m x 1,5m = 7,875 m3, sau đó được dẫn theo ống dẫn về bể lắng 2 ngăn thể tích 

125 m3 để xử lý sau đó xả ra suối Nà Khắt.  

 - Tại khu vực bãi thải số 1: Nước mưa chảy tràn qua khu vực bãi thải được xây rãnh 

thu nước với kích thước rộng 0,6m x sâu 0,4m x dài 50m quanh khu vực bãi thải thu nước 

về hố thu, sau đó nước mưa được dẫn về xử lý bể lắng 2 ngăn thể tích 125 m3 để xử lý sau 

đó xả ra suối Nà Khắt.  
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Hình 3.1. Sơ đồ mô tả hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

 - Quy mô: Bể lắng 02 ngăn, thể tích V=125m3.  

 - Kích thước hố lắng: dài 10m×rộng 5m× sâu 2,5m= 125m3 
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Hình 3.2. Cấu trúc thiết kế bể lắng nước thải 

  

Hình 3.3 Rãnh thu nước mưa tại khu 

vực cửa lò giếng 2 tại cos + 307 

Hình 3.4 Rãnh thu nước mưa tại khu 

vực bãi thải số 1 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1,4 m3/ngày (14 công nhân, định mức 100 

l/người/ngày) từ sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, công nhân lao động. Nước thải sinh hoạt 

được phân thành 2 loại: 

- Nước đen là nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh, được thu gom theo đường ống chảy 

trực tiếp vào bể tự hoại để xử lý. Nước thải sau xử lý qua hố ga sau đó được dẫn theo ống 

ra suối Nà Khắt. Nước thải sau xử lý có thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, hàm lượng 

BOD, COD... chất lượng nước đảm bảo đạt QCVN 14:2025, cột B trước khi thải vào nguồn 

tiếp nhận. 
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Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải bồn cầu 

 - Nước xám là nước thải phát sinh từ hoạt động tắm, giặt, quá trình chế biến thức ăn 

của nhà bếp..., được loại bỏ rác bằng phễu lọc rác qua hố ga sau đó được dẫn theo ống ra 

suối Nà Khắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom xử lý nước thải sinh hoạt 

b. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất chủ yếu là nước tháo khô mỏ phát sinh ở 02 cửa lò khai thác: Cửa 

lò giếng 2 tại Cos + 307 và cửa lò giếng 3 tại Cos +309. Công ty đã bố trí phương án thoát 

nước mỏ như sau: 

- Tại khu vực cửa lò giếng 2 tại Cos + 307: Nước tháo khô mỏ từ các lò được chảy 

xuống các lò dọc vỉa (theo các rãnh), rồi lò xuyên vỉa tới giếng nghiêng. Tại đây bố trí bể 

chứa nước 4m3 (4x1x1m) bơm sẽ bơm nước theo giếng nghiêng theo đường ống HDPE 

D90 và đường ống HDPE D76  đưa về bể trung gian số 1 với kích thước (dài x rộng x sâu): 

2,9mx 2,3mx 1,6m = 10,672 m3. Sau đó nước sẽ được bơm tự động bằng 03 đường ống 

HDPE D90 về bể lắng 2 ngăn dung tích 125m3 để xử lý sau đó xả ra suối Nà Khắt.  

- Tại khu vực lò giếng 3 tại Cos + 309: Nước tháo khô mỏ từ các lò được chảy xuống 

các lò dọc vỉa (theo các rãnh), rồi lò xuyên vỉa tới giếng nghiêng. Tại đây bố trí bể chứa 

nước 4m3 ( 4x1x1m) bơm sẽ bơm nước theo đường ống HDPE D90 và đường ống HDPE 

D76  đưa về bể trung gian số 2 với kích thước (dài x rộng x sâu): 2,5m x 2,1m x 1,5m = 

7,875 m3, sau đó được dẫn theo ống dẫn về bể lắng 2 ngăn thể tích 125 m3 để xử lý sau đó 

xả ra suối Nà Khắt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất 
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- Quy mô các bể lắng:  

+ Bể chứa trung gian số 1: 

 Kích thước tổng thể: 3,3m x2,7m; Kích thước lòng  bể: 2,9m×rộng 2,3m;  cao 1,6m. 

Thể tích V=10,672 m3 

+ Bể chứa trung gian số 2: 

 Kích thước tổng thể: 3,9m x2,5m; Kích thước lòng  bể: 2,5m×rộng 2,1m;  cao 1,5m. 

Thể tích V=7,875 m3 

+ Bể lắng 2 ngăn, Kích thước bể dài 10m×rộng 5 m× sâu 2,5m= 125m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình 3.7. Bể chứa trung gian số 1 và bể chứa trung gian số 2 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.8. Bể lắng 02 ngăn 
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c. Điểm xả nước thải sau xử lý  

* Nước thải sinh hoạt. 

- Vị trí xả thải: Ống dẫn nước từ hố ga ra suối Nà Khắt 

- Toạ độ vị trí xả thải: X(m)= 2447829; Y(m)= 406047 (Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106º30', múi chiếu 30). 

- Điểm xả thải sau xử lý: suối Nà Khắt 

* Nước thải công nghiệp (nước tháo khô mỏ): 

- Vị trí xả nước thải: Ống dẫn nước từ ngăn lắng thứ 2 của bể lắng 2 ngăn.(V=125 

m3) ra suối Nà Khắt 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m) = 2447845 Y: 406052. (Tọa độ VN 2000 KTT 

106030’, múi chiếu 30) 

- Điểm xả thải sau xử lý: Suối Nà Khắt 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của cán bộ, công nhân lao động tại mỏ 

được chia làm 2 loại: 

 + Nước đen là nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh.  

 + Nước xám là nước thải phát sinh từ hoạt động tắm, giặt, quá trình chế biến thức ăn 

của nhà bếp. 

- Toàn bộ lượng nước thải khu vực vệ sinh sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn bố 

trí tại khu vực gần nhà ở công nhân của cán bộ công ty. Công ty đã xây dựng 01 khu vực 

nhà vệ sinh gần nhà ở công nhân dung tích bể là: dài x rộng x sâu = 3,4 mx2.8mx 1,8m = 

17,13m3. Như vậy với dung tích  bể tổng cộng là 17,13m3 sẽ đáp ứng được nhu cầu xử lý 

nước thải sinh hoạt của dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn 
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Thuyết minh quy trình vận hành: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất có vai trò 

làm ngăn chứa, lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng 

nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo 

chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong 

điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm nguồn 

dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ có các ngăn này, công trình trở thành một 

dãy bể phản ứng kỵ khí được bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên 

men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển 

thuận lợi. Ở ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở những ngăn sau, 

các vi khuẩn    tạo metan sẽ là chủ yếu. Bể tự hoại cho phép tăng cường thời gian lưu bùn, 

nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý giảm. Ngăn thứ 2 có chức năng 

lắng và phân hủy sinh học. Ngăn cuối cùng là ngăn lắng bậc 3, tại ngăn này không có vật 

liệu lọc mà các chất cặn lắng còn lại sẽ được tự làm sạch và ngăn cặn lắng trôi theo nước ra 

ngoài. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ định kỳ được đơn vị có 

chức năng đến nạo hút và đem đi xử lý theo quy định. 

- Để tăng hiệu quả xử lý và đảm bảo nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại đạt 

quy chuẩn cho phép, chủ đầu tư tiến hành thực hiện một số biện pháp sau: Tiến hành bổ 

sung chế phẩm vi sinh DW.97 trong xử lý nước thải sinh hoạt định kỳ 6 tháng/lần, mỗi lần 

2kg. Chế phầm DW. 97 là tổ hợp các vi sinh vật có năng lực phân huỷ nhanh các thành 

phần khó tiêu trong cặn bã của bể phốt (Protein, Tinh bột và Xelluloza).  

- Định kỳ hút bùn bể tự hoại 03 năm/1 lần. 

- Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 

14:2025/BTNMT cột B) trước khi chảy vào suối Nà Khắt. 

b. Nước thải công nghiệp (nước tháo khô mỏ) 

Tổng lượng nước thải sản xuất (Nước tháo khô mỏ) phát sinh trong quá trình khai 

thác quặng chì - kẽm là 725 m3/ngày.đêm được thu gom và xử lý qua bể lắng. Chủ dự án 

đã xây dựng bể lắng nước thải 2 ngăn với thể tích 125 m3. Kích thước của 2 ngăn lắng bằng 

nhau (V=62,5 m3).  

- Thể tích bể lắng: 125 m3  

- Kích thước bể lắng: rộng 5m x dài 10m x sâu 2,5m 

Tại đây Nước được xử lý theo kiểu lắng tràn tự nhiên không sử dụng hóa chất, sau đó 

nước thải sẽ được dẫn theo đường ống rồi ra Suối Nà Khắt đảm bảo theo quy chuẩn cho 

phép QCVN 40: 2025/BTNMT cột B. 

- Mỏ sẽ định kỳ nạo vét hố lắng với tần suất 3 tháng/lần nhằm đảm bảo dung tích và 

hiệu quả xử lý. 

Đánh giá hiệu quả của phương pháp này có thể đạt đến 90%, Công ty cam kết xử lý 

100% lượng nước tháo khô mỏ và đưa chất lượng nước thải trong quá trình tháo khô mỏ 

sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường tương ứng (QCVN 40:2025/BTNMT cột 

B) trước khi chảy vào Suối Nà Khắt.  
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3.2 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

- Giảm thiểu bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, giao thông: Thường 

xuyên định kỳ 01 lần/ngày tưới nước tại kho bãi chứa và tuyến đường vận chuyển vào 

thời điểm nắng nóng, khô hanh. Xe vận chuyển quặng ra ngoài khu vực mỏ tới nhà máy 

tuyển được che kín thùng. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện vận 

chuyển và thiết bị máy móc làm việc. Không chở quá tải và đảm bảo vận tốc quy định. 

Trồng cây xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu vực mặt bằng cửa lò, tuyến 

đường vận chuyển. 

- Giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh trong quá trình khoan nổ mìn trong lò: Tiến 

hành thông gió triệt để sau khi nổ, thời gian thông gió ít nhất là 30 phút sau khi nổ mìn 

rồi mới tiếp tục cho công nhân vào hoạt động. Trong quá trình khai thác sẽ thường xuyên 

kiểm tra hàm lượng khí độc, khí gây nổ để đảm bảo an toàn cho người lao động. Việc 

thông gió khi đào lò được thực hiện bằng quạt thông gió cục bộ. Quạt được đặt ở 04 cửa 

lò để lấy gió sạch, đường ống gió sử dụng là ống gió mềm Ф = 500mm. Miệng ống gió 

cách gương lò 5-6m. Sử dụng phương pháp bơm nước vào lỗ khoan: Hệ thống này bao 

gồm nước kết hợp với khí nén hoặc phun tưới nước bằng bơm pít tông trực tiếp vào các 

lỗ khoan. Các hạt nước nhỏ sẽ được phun vào lỗ khoan sẽ liên kết với các hạt bụi bay 

trong kẽ hở của các lỗ khoan lại với nhau. Phương pháp này có thể kiểm soát bụi bay 

trong lỗ khoan. Ngoài ra cũng có thể phun nước ở dạng hạt nhỏ xung quanh miệng lỗ 

khoan. Hiệu quả dập bụi của phương pháp này có thể giảm tới 97% lượng bụi phát sinh 

trong quá trình khoan. 

- Công tác vận chuyển, tập kết quặng, đất đá từ hầm lò ra khu tập kết: Do đặc thù 

của quặng, đất đá thải diễn ra trong môi trường có độ ẩm cao. Nên lượng bụi phát sinh 

trong quá trình này là không đáng kể, không ảnh hưởng lớn đến công nhân lao động 

khai thác. 

- Bên cạnh đó mỏ cũng áp dụng một số biện pháp tổng hợp để giảm nồng độ bụi và 

giảm tác động của bụi tới công nhân trong quá trình gò hàn, nổ mìn như trang bị đầy đủ 

thiết bị đảm bảo an toàn lao động: Đèn, bình cứu hỏa cá nhân, quần áo lao động, khẩu trang 

hoặc mặt nạ chống bụi. 

- Ưu điểm của các phương pháp này là đơn giản, dễ dàng thực hiện và có hiệu quả 

cao. Căn cứ vào kết quả đã thực hiện tại mỏ trong giai đoạn trước, phương pháp này có thể 

thiểu được 80% lượng bụi phát sinh.  

- Nồng độ bụi, khí thải sẽ được Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát và so sánh 

với hàm lượng theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT- Quyết định về việc ban hành 21 

tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở bao gồm rác thải sinh hoạt; đất đá thải 

từ quá trình khai thác. 

a. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
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- Căn cứ số lượng lao động thường xuyên của cơ sở là 14 người và định mức phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt trung bình 0,5 kg/người/ngày, tổng khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh khoảng 7 kg/ngày. 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom, lưu trữ tạm thời trước khi 

đưa đi xử lý theo quy định. Cụ thể: 

+ Thùng nhựa (loại 20 lít): thu gom các loại rác thải sinh hoạt phát sinh tại các khu 

vực trong cơ sở. 

+ Bao tải: được sử dụng để lưu chứa các loại chất thải có khả năng tái chế (giấy vụn, 

chai nhựa, kim loại, …) phát sinh từ hoạt động văn phòng và sinh hoạt của công nhân. 

Các chất thải này được thu gom riêng và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Thùng nhựa: 04 thùng loại 20 lít, bằng nhựa cứng, có nắp đậy. 

+ Bao tải: 01 bao tải dứa dệt, kích thước khoảng 80 × 100 cm. 

- Toàn bộ rác thải không thể tái chế, tái sử dụng được vận chuyển đến hố chôn lấp 

tập trung tại khu vực mỏ. Thể tích hố chôn lấp: 10m3 khi hố đầy sẽ được lấp lại và tiếp tục 

đào hố khác chôn lấp cho đến khi kết thúc dự án.  

- Đây là giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của Dự án. Hiệu quả xử 

lý có thể đạt từ 80%-90%. 

b. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở gồm: đất, đá thải từ quá 

trình khai thác quặng chì – kẽm. Tổng lượng đất đá thải tại mỏ là 1.760 tấn/năm, tương 

đương với 376,8m3 đất đá thải/năm. Toàn bộ chất thải này sẽ được đổ thải tại bãi thải của 

mỏ và được sử dụng để cải tạo hệ thống sân đường nội bộ khu vực mỏ. 

- Công ty đã bố trí 01 bãi thải có diện tích 0,3ha để lưu chứa đất đá thải trong quá 

trình hoạt động khai thác tại thân quặng 2. Đã thực hiện xây dựng kè rọ đá sát bờ suối Nà 

Khắt để đảm bảo an toàn trong quá trình đổ thải, chiều dài kè rọ đá 65m, chiều cao 2,5m, 

chiều rộng 1m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 3.10. Hình ảnh bãi thải số 01 
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Tổng lượng đất đá thải phát sinh trong 12 năm khai thác là: 376,8m3 x 12 = 4.521,6m3 

(nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án).   

Theo thực tế khai thác của dự án, Bãi thải hiện tại của dự án (rộng 0,3 ha) đáp ứng đủ 

khả năng lưu chứa đất đá thải phát sinh, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

c. Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 7,0kg/ngày.đêm. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình khai thác: 376,8m3 đất đá thải/năm.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom, phân loại và lưu giữ tạm thời tại kho chứa 

CTNH của cơ sở. 

- Kho lưu giữ CTNH: diện tích 12 m²; Kho chứa xây bằng gạch, mái lợp proximăng, 

có cửa khoá, biền báo, bên trong có 04 thùng phuy chứa CTNH, được gắn tên mã CTNH. 

- Thùng phuy: 04 thùng, dung tích 200 lít/thùng, có nắp đậy kín: Bóng đèn huỳnh 

quang hỏng, Dầu thải, Giẻ lau dính dầu, Ắc quy hỏng.  

- Chức năng của công trình lưu trữ: 

+ Thùng phuy: dùng để lưu chứa các loại CTNH như giẻ lau dính dầu, dầu thải, pin 

– ắc quy thải, bao bì nhựa nhiễm CTNH, bóng đèn huỳnh quang và các chi tiết máy có 

chứa thành phần nguy hại; đảm bảo phân loại, cách ly các CTNH có khả năng phản ứng 

với nhau. 

+ Kho chứa CTNH: lưu giữ CTNH tạm thời trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng xử lý theo quy định. 

- Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom, lưu giữ tại kho CTNH và định kỳ chuyển 

giao cho đơn vị có giấy phép vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định hiện hành. Hiện 

tại, công ty đang thuê Công ty TNHH TM&XD An Sinh ( Hợp đồng kinh tế số 

91/2026/HĐKT-CTNH ngày 02/01/2026) thực hiện vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Hình 3.11. Kho chứa CTNH Hình           3.12. Thùng chứa dẻ lau, dầu thải 
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    Hình 3.13. Thùng chứa bóng đèn         Hình 3.14. Thùng chứa ác quy hỏng 

- Chủng loại, khối lượng CTNH phát sinh: 

Chủng loại và khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành của cơ sở được 

tổng hợp, thống kê chi tiết tại bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Chủng loại, khối lượng CTNH phát sinh 

STT Chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Giẻ lau dính dầu Rắn 1 18 02 01 
KS 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn - 16 01 06 NH 

3 Dầu thuỷ lực thải Lỏng 3 17 01 05 NH 

4 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn - 15 01 02 NH 

5 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 3 18 01 03 KS 

 Tổng cộng  7   

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 của Cơ sở) 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Để đảm bảo không xảy ra các tác động không mong muốn tới người dân khu vực và đặc biệt 

là cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu vực mỏ, Công ty áp dụng các biện pháp sau đây để 

giảm thiểu tới mức thấp nhất những tác động và ảnh hưởng của tiếng ồn, cụ thể: 

- Lựa chọn các thiết bị có cường độ tiếng ồn thấp, kiểm tra sự cân bằng của các thiết 

bị máy móc khi lắp đặt; định kỳ kiểm tra độ mòn các chi tiết, kịp thời bảo dưỡng và sửa 

chữa để không xảy ra sự cố. 
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- Thực hiện nghiêm túc quy định về nổ mìn, đảm bảo theo phương án được phê duyệt. 

- Tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung động đều có lắp đặt các thiết bị chống 

rung, chống ồn. Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với máy khí nén, máy phát điện. 

- Kiểm tra mức độ ồn, rung, chấn động từ đó đặt ra lịch thi công cho phù hợp để đạt 

mức ồn tiêu chuẩn cho phép. 

- Có biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết bị máy móc kịp thời và bảo dưỡng định kỳ 

để giảm thiểu ô nhiễm, độ ồn phát sinh từ các thiết bị, máy móc. 

- Áp dụng các biện pháp, kỹ thuật phù hợp đảm bảo nhà xưởng thông thoáng để cải 

thiện môi trường vi khí hậu cho người lao động.  

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc ở những 

khu vực có tiếng ồn cao. Công ty sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như: 

nút tai, chụp tai, bông chống âm thanh… và các thiết bị đồng bộ hiện đại, thường xuyên 

duy tu bảo dưỡng thiết bị, không để thiết bị hoạt động quá tải. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an 

toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình khi dự 

án đi vào vận hành 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường với đầy đủ nội dung 

theo quy định tại Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Thiết kế và thi công đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 04:2017/BTC - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò và các tiêu chuẩn, quy 

định khác. 

a. Giảm thiểu rủi ro, sự cố liên quan đến nổ mìn khai thác  

Trong quá trình khai thác, bốc xúc, vận chuyển phải thực hiện theo đúng các quy 

chuẩn hiện hành của nhà nước về an toàn khai thác hầm lò, an toàn trong bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.  

- Công tác khoan:  

+ Khi làm việc mỗi máy khoan đều phải có quy trình vận hành an toàn riêng do mỏ 

ban hành.  

+ Khi bố trí máy làm việc phải tuân thủ đúng theo hộ chiếu kỹ thuật.  

+ Các công nhân vận hành thiết bị khoan, nổ mìn khai thác phải được đào tạo bài bản 

và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề, 

cập nhật kỹ thuật mới, tiên tiến đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác hầm lò, khi làm 

việc phải được trang bị bảo hộ lao động.  

- Công nhân làm trong công tác khoan, nổ mìn phải nghiêm túc thực hiện quy trình nổ 

mìn trong hầm lò. Phải áp dụng phương pháp khoan có nước để giảm bụi trong quá trình 

khoan và triệt tiêu nguy cơ nổ bụi lưu huỳnh ở các điểm có hàm lượng lưu huỳnh cục bộ cao.  
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- Công tác nổ mìn:  

+ Công nhân nạp nổ mìn phải có giấy phép chứng minh đã qua lớp đào tạo khóa học 

về khoan nạp mìn. 

 + Khi nạp thuốc không được sử dụng các thiết bị bằng kim loại và các chất có khả 

năng gây cháy nổ.  

+ Không được nổ mìn khi có sương mù hạn chế tầm quan sát trong phạm vi khoảng 

cách an toàn. Cấm nổ mìn trên mỏ khi có mưa bão, sấm chớp.  

+ Khi tiến hành công tác nổ mìn, nhất thiết phải dùng tín hiệu báo lệnh bằng âm thanh 

và ánh sáng.  

+ Trong công tác nổ mìn phải tuyệt đối tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp QCVN 

01:2019/BCT do Bộ Công thương ban hành. 

+ Thành lập và duy trì đội PCCC, đội CN-CH thường xuyên diễn tập các phương án 

PCCC tại mỏ đảm bảo kịp thời xử lý khi có sự cố sảy ra. 

+ Trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp và các phương tiện này 

phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. 

b. Các giải pháp đảm bảo trong an toàn khai thác hầm lò 

 - Tất cả các CBCNV làm việc trong hầm lò phải được đào tạo ở các lớp về kỹ thuật 

khai thác mỏ hầm lò và có chứng chỉ xác nhận mới được phép làm việc trong hầm lò.  

- Các CBCNV khi làm việc trong hầm lò đều phải tuân thủ quy phạm an toàn chung 

trong khai thác mỏ hầm lò và quy định riêng hợp pháp của phân xưởng cho khu vực.  

- Trong mỗi ca làm việc, trước khi tiến hành công việc ở gương lò, những người có 

trách nhiệm phải tiến hành kiểm tra gương lò, khu vực khai thác và tiến hành xử lý, loại bổ 

các nguy cơ mất an toàn như mìn câm, đá treo, khoảng rỗng kín treo trên nóc lò,... 

- Phải có quy trình và sơ đồ thông gió hầm lò cho từng giai đoạn và nghiêm túc 

thực hiện.  

- Thường xuyên đo kiểm tra nồng độ hợp chất khí lưu huỳnh để xác định các giải 

pháp an toàn về khí và các giải pháp thông gió cụ thể.  

- Vì chống lò phải được thực hiện theo đúng hộ chiếu, đảm bảo chắc chắn.  

- Việc bốc xúc vận tải trong lò bằng, lò nghiêng phải tuân thủ nghiêm túc các quy 

trình làm việc và các quy định riêng của phân xưởng. 

- Các thiết bị điện làm việc trong điều kiện hầm lò (bơm thoát nước, quạt gió, chiếu 

sáng,...) đều phải là các thiết bị chuyên dùng trong hầm lò mới được sử dụng và phải được 

định kỳ bảo dưỡng theo các tiêu chuẩn quy định.  

- Khi phát hiện những hiện tượng không bình thường trong hầm lò như hiện tượng 

dịch chuyển đất đá, đá bói, xô vì chống, tụt nóc, các mùi vị bất thường,...phải nhanh chóng 

di chuyển khỏi vị trí làm việc và báo cáo ngay cho người có trách nhiệm về kỹ thuật cao 

nhất trong ca, trong mỏ để kịp thời xử lý.  
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- Mỗi công nhân làm việc trong hầm lò đều phải được đào tạo về các phương pháp 

cấp cứu tại chỗ khi xảy ra tai nạn lao động. Công ty phải xây dựng phương án đào tạo đội 

ngũ thực hiện phương pháp cấp cứu và biện pháp ứng phó sự cố mỏ.  

- Mỗi đợt nổ mìn phải lập hộ chiếu khoan nổ mìn theo quy định, nghiêm chỉnh chấp 

hành theo hộ chiếu khoan nổ mìn được duyệt. Trong thời gian nổ mìn tuyệt đối cấm người 

không phận sự qua lại khu vực nổ. Tuyệt đối tuân thủ quy phạm nổ mìn.  

- Khi làm việc, công nhân phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy phạm kỹ thuật an toàn và nội quy an toàn lao động của Công ty.  

- Hệ thống đường vận tải phải có tường phòng hộ, có cọc, biển báo ở các đoạn 

nguy hiểm. 

 - Trong các đường lò không được để lại các trang thiết bị hay vật liệu có thể gây cản 

trở đến vận chuyển bằng goòng cũng như cản trở đi lại, thoát hiểm của công nhân. 

- Thiết kế và thi công đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn quy định tại quy 

chuẩn kỹ thuật an toàn về khai thác hầm lò. 

- Thi công khai thác theo đúng thiết kế đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Trong 

quá trình khai thác, chống lò. Đối với nền đất sét xảy ra hiện tượng lở làm biến dạng hệ 

thống giàn đỡ, dẫn đến hiện tượng sập lò. Đề khắc phục sự cố này ta phủ lớp cát nèn chặt 

lên nền hoặc dùng vật liệu thấm nước phủ lên trên sau đó chống lò. 

- Đối với hiện tượng sụt lún nền lò chỉ có thể xảy ra khi nền đất yếu hoặc có hang 

cactơ, do đó phải gia cố nền móng trước khi chống lò. Ngoài ra khi xảy ra sự cố cần phải 

báo cáo ngay cho cán bộ công nhân trong ca biết, hướng dẫn và đưa người ra khỏi vị trí 

sập, tổ chức cứu hộ cho người bị nạn; sau đó tiến hành xử lý sự cố bằng cách xúc dọn toàn 

bộ khối lượng đất đá sập lở, tiến hành chống giữ bằng vì chống gỗ và tăng cường thêm các 

vị chống sắt, thực hiện việc giảm tải nóc lò chống sập đổ do đất đá mềm yếu, giảm áp lực 

lên các vì chống, khơi thông dòng chảy rãnh thoát nước đồng thời chèn kích nóc và hông 

lò khu vực sập đổ. 

- Sử dụng máy biến áp cách ly (chống giật); phòng nổ đối với hệ thống điện hầm lò, 

xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro… 

- Sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn công nghiệp, phải được 

kiểm định định kỳ (máy nổ mìn điện, tời trục mỏ…);  

c. Phòng chống cháy nổ trong lò  

Công nhân làm việc trong lò phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đèn ắc quy 

và bình tự cứu cá nhân. Công ty sẽ tổ chức các đội đo khí, thường xuyên đo kiểm tra hàm 

lượng khí CH4 và các khí độc khác bằng dụng cụ chuyên dụng, đặc biệt là tại thời điểm 

trước và sau mỗi đợt nổ mìn, khi đảm bảo an toàn mới cho người vào gương làm việc. 

Trong quá trình sản xuất nếu thấy hiện tượng xuất khí bất thường, phải dừng sản xuất, rút 

người ra khỏi lò và báo có cấp có thẩm quyền xử lý ngay.  

Công ty thực hiện chế độ thông gió thường xuyên cho khu khai thác. Trong trường 
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hợp gương lò ngừng làm việc, khi tiếp tục các công việc trở lại phải thông gió trước tối 

thiểu 30 phút, sau đó tiến hành đo kiểm tra hàm lượng khí, nếu hàm lượng khí nằm trong 

giới hạn cho phép mới cho công nhân vào vị trí làm việc.  

Trường hợp trong quá trình đào lò và khai thác, quạt gió gặp sự cố không đảm bảo yêu 

cầu thông gió thì phải dừng các công việc, mọi người nhanh chóng di chuyển ra luồng gió 

sạch. Sau khi khắc phục xong sự cố, tiến hành thông gió đồng thời đo kiểm tra hàm lượng khí, 

nếu hàm lượng khí đạt yêu cầu mới cho phép công nhân vào vị trí làm việc.  

Quặng trong khu vực có hàm lượng chất bốc thấp nên không nguy hiểm về nổ bụi. 

Tuy nhiên, tại các điểm rót quặng, cần chống bụi bằng phun nước (phun ở dạng sương mù). 

Cần phải dọn bụi theo định kỳ ở những chỗ tích tụ dọc theo lò dọc vỉa vận tải và thông gió 

để tránh xảy ra nổ bụi.  

Trong quá trình khai thác, tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước 

và các cấp quản lý về an toàn khí và bụi nổ. Tuân thủ QCVN 15:2021/BCT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. 

- Khi xảy ra sự cố gây thiếu ô xi trong hầm lò: Báo tin cho cán bộ, công nhân trong 

ca, Đội CH-CN, ban giám đốc biết đồng thời di chuyển ra ngoài, ban giám đốc, đội CH-

CN xác định nguyên nhân giải quyết sự cố khi chưa giải quyết xong sự cố dừng mọi hoạt 

động khai thác tại khu vực sảy ra sự cố, nếu phát hiện thiếu ôxi do quạt thông gió phải tiến 

hành bật quạt thông gió dự phòng. 

d. Phòng chống cháy nổ, an toàn kho chứa VLNCN  

Do dự án sử dụng mìn trong khai thác nên làm gia tăng nguy cơ cháy nổ kho mìn. Do 

đó, đối với kho chứa VLNCN phải được thiết kế và xây dựng theo thẩm định, cấp phép 

của cơ quan chuyên môn. Công ty sẽ xây dựng nội quy an toàn lao động, phòng chống 

cháy nổ và xây dựng phương án ứng phó với sự cố cháy nổ để giảm thiểu các sự cố và tác 

động tiêu cực đến môi trường cũng như sức khỏe người lao động. Việc xuất – nhập VLNCN 

phải được thực hiện nghiêm ngặt. Kho được quản lý và bảo vệ theo quy phạm an toàn đảm 

bảo các nguyên tắc sau:  

- Trên các đường vào kho mìn phải đặt biển báo “Nguy hiểm – Cấm lửa” tại vị trí 

cách kho ít nhất 50m. Kho mìn có biển tên, cửa khóa đảm bảo độ chắc chắn cao.  

- Trong kho chứa VLNCN, các phương tiện chuyển, bốc dỡ mìn sử dụng động cơ đốt 

trong phải có cơ cấu dập tàn lửa từ ống xả và phải có chi tiết khe kín các bề mặt nóng, nhiệt 

độ cao. Phải để các phương tiện vận chuyển, bốc dỡ, có động cơ đốt trong cách xa các nhà 

kho ít nhất 50m.  

- Nhiệt độ trong kho chứa VLNCN phải đảm bảo không vượt quá 350C. 

- Đèn chiếu sáng trong kho mìn phải thuộc loại phòng nổ. Các loại đèn chiếu sáng cố 

định phải được lắp sao cho bề mặt nóng của đèn không tiếp xúc với mìn, các mảnh nóng 

không rơi vào mìn trong kho khi đèn bị vỡ.  

- Trong kho mìn, trừ các phương tiện dập cháy, cấm để các loại dụng cụ, phương 

tiện bằng kim loại. 
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3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, bố 

trí cán bộ chuyên trách về các vấn đề vệ sinh, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong 

hoạt động của mỏ. 

- QCVN 02/2019/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- Thông tư 19/2016/TT-BYT - Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người 

lao động. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, tổ chức khám sức khỏe 

cho công nhân 01 lần/năm. Đối với các vị trí nhạy cảm, ô nhiễm cao sẽ được khám định 

kỳ thường xuyên để phát hiện các bệnh có liên quan. 

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân làm việc trong mỏ về ý thức bảo vệ môi 

trường, sử dụng hợp lý các nguyên vật liệu sản xuất và đảm bảo vệ sinh an toàn lao động. 

* Giảm thiểu tác động tới cảnh quan môi trường 

Hoạt động khai thác mỏ sẽ làm thay đổi cảnh quan môi trường theo chiều hướng tiêu 

cực. Do vậy cần có các biện pháp sử dụng hợp lý và tận thu nguồn tài nguyên như sau: 

- Giữ gìn cây xung quanh khu vực dự án và tuyệt đối sẽ không để công nhân chặt cây. 

- Thường xuyên tu sửa tuyến đường vận chuyển. 

*  Bảo vệ đa dạng sinh học 

- Hệ sinh thái cạn 

+ Giáo dục cho công nhân ý thức bảo vệ cây cối trong khu vực, không chặt phá cây 

cối khu vực xung quanh làm chất đốt hay các mục đích khác. 

+ Hoàn phục môi trường khi kết thúc khai thác đưa về trạng thái an toàn. 

- Hệ sinh vật nước: Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học đã được lưu ý từ quá trình 

quy hoạch mặt bằng tổng thể. 

- Khống chế và xử lý nước mưa chảy tràn trong khu vực khai thác, bảo vệ nguồn tài 

nguyên nước mặt cũng là biện pháp giảm thiểu tiêu cực tới đời sống các loài thuỷ sinh 

trong vùng. 

- Thường xuyên nạo vét rãnh thoát nước, tránh đất đá rơi vãi cản trở dòng chảy. 

3.8. Các nội dụng thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 
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Bảng 3.2. Các nội dung thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt 

STT Nội dung 
Theo QĐ phê duyệt báo cáo 

ĐTM 

Theo thực tế đã thực 

hiện 
Lý do thay đổi 

I Thay đổi về diện tích thực hiện dự án và các công trình trên mặt 

1 Thay đổi về diện tích - Diện tích 10,6ha: 

+ Diện tích khai thác: 10ha. 

+ Diện tích thuê ngoài làm phụ 

trợ: 0,2 ha. 

+ Diện tích thuê ngoài làm bãi 

thải: 0,4ha. 

- Diện tích 10 ha Thực tế đi vào khai thác không tiến hành giải 

phóng mặt bằng được diện tích thuê ngoài làm 

khu vực phụ trợ 0,2ha và diện tích thuê ngoài 

làm bãi thải 0,4ha. Vì vậy, chủ cơ sở tiến hành 

xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và 

bãi thải nằm trong diện tích khai thác mỏ.  

3 Thay đổi về diện tích 

nhà ở công nhân 

- Diện tích: 231,84m2 - Diện tích: 90m2 - Thay đổi để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực 

tế và diện tích đã xây dựng. 

4 Thay đổi về diện tích 

nhà làm việc 

- Diện tích: 133,4m2 Không xây dựng - Thay đổi để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực 

tế. 

5 Thay đổi về diện tích 

kho thuốc nổ 

- Diện tích: 10,5m2 - Diện tích: 26,14m2 - Thay đổi để đảm bảo quy chuẩn về kho vật 

liệu nổ công nghiệp.  

6 Bổ sung thêm kho 

chứa kíp nổ 

- Không có. - Diện tích: 8,77m2 - Thay đổi để đảm bảo quy chuẩn về kho vật 

liệu nổ công nghiệp.  

7 Bổ sung thêm trạm 

cân 

- Không có. - Diện tích: 12m2 - Thay đổi theo yêu cầu quy định trong Luật 

khoáng sản phải có trạm cân.  

II Thay đổi điều chỉnh thiết kế thi công đối với các thân quặng TQ1, TQ3  

1 Thay đổi về vị trí mở 

giếng khai thác đối với 

thân quặng TQ1 

- Đối với thân quặng TQ1 mặt 

bằng mở giếng khai thác mức 

cos +312m 

- Đối với thân quặng 

TQ1 mặt bằng mở giếng 

khai thác tại mức cos 

+307,5m và +305,5m tại 

Đối với thân quặng TQ1 tại mặt bằng mở giếng 

mức +312m không được thi công do nằm trong 

sườn núi và cách xa tuyến đường. Công tác giải 
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STT Nội dung 
Theo QĐ phê duyệt báo cáo 

ĐTM 

Theo thực tế đã thực 

hiện 
Lý do thay đổi 

phía đông Khai trường.  phóng mặt bằng mức +312m không thực hiện 

được do khối lượng lớn phải san gạt, làm 

đường. Do đó, trong thiết kế điều chỉnh này, 

mặt bằng cửa lò mở vỉa cho thân quặng TQ1 

được lựa chọn thiết kế mới tại mức +307,5m và 

305,5m bên cạnh tuyến đường nội mỏ phía 

Đông Khai trường. 

2 Thay đổi về việc 

không tiến hành khai 

thác với thân quặng 

TQ3 

- Tiến hành xây dựng các hạng 

mục công trình mặt bằng, đào 

đường lò, xây dựng bãi thải 

phục vụ khai thác thân quặng 

TQ3 

- Chưa tiến hành xây 

dựng các hạng mục công 

trình trên mặt, đào đường 

lò, xây dựng bãi thải 

phục vụ khai thác thân 

quặng TQ3 

Hiện nay, do vướng về quy chuẩn đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với kho chứa vật liệu 

nổ công nghiệp. Vì vậy trong giai đoạn này 

chưa thi công khai thác đối với thân quặng TQ 

3. Chủ cơ sở sẽ tiến hành nghiên cứu thiết kế 

thi công điều chỉnh phương án khai thác đối với 

thân quặng TQ3. Đồng thời tiến hành thi công 

các hạng mục công trình bảo vệ môi trường xử 

lý nước tháo khô mỏ và tiến hành lập báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép khi đưa thân quặng TQ3 

vào khai thác.   

III Thay đổi về số lượng công nhân làm việc tại mỏ 

1 Thay đổi về số lượng 

công nhân làm việc tại 

mỏ 

- Số lượng công nhân làm việc 

tại mỏ: 22 người 

- Số lượng công nhân làm 

việc tại mỏ: 14 người 

Thay đổi theo nhu cầu về số lượng lao động 

thực tế làm việc tại mỏ. 
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STT Nội dung 
Theo QĐ phê duyệt báo cáo 

ĐTM 

Theo thực tế đã thực 

hiện 
Lý do thay đổi 

IV Thay đổi về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại mỏ 

1 Thay đổi về khối 

lượng chất thải rắn 

sinh hoạt  

- Khối lượng phát sinh: 11 

kg/ngày.  

- Khối lượng phát sinh: 7 

kg/ngày 

Thay đổi theo nhu cầu về số lượng lao động 

thực tế làm việc tại mỏ. 

V Thay đổi về diện tích, thể tích các công trình bảo vệ môi trường 

1 Thay đổi về diện tích 

bãi thải 

- Tổng diện tích bãi thải: 

1,0ha: 

+ Bãi thải 1.1: 0,3ha (nằm 

trong ranh giới mỏ). 

+ Bãi thải 1.2: 0,4ha (nằm 

ngoài ranh giới mỏ). 

+ Bãi thải 1.3: 0,3ha (nằm 

trong ranh giới mỏ).  

- Tổng diện tích: 0,3ha 

(bãi thải số 1.1. nằm 

trong ranh giới mỏ) 

- Bãi thải 1.2: 0,4 ha (nằm ngoài ranh giới mỏ) 

do không giải phóng được mặt bằng. Mặt khác 

với khối lượng đất đá thải phát sinh trong quá 

trình khai thác tại thân quặng TQ1, TQ2 phát 

sinh không lớn trong quá trình khai thác một 

phần được chèn vào lò, dải đường nội bộ. Phần 

còn lại được đổ thải vào bãi thải 1.1 diện tích 

0,3ha đảm bảo đủ dung tích chứa thải.  

- Bãi thải 1.3: 03ha (nằm trong ranh giới mỏ) 

chứa thải phát sinh từ thân quặng TQ 3. Do 

hiện nay thân quặng này chưa tiến hành khai 

thác. Mặt khác vị trí bãi thải nằm gần với kho 

vật liệu nổ công nghiệp không đảm bảo khoảng 

cách an toàn. Vì vậy không tiến hành xây dựng 

bãi thải này.  

2 Thay đổi về thể tích bể 

tự hoại 

- Thể tích: 10 m3 - Thể tích: 17,13 m3 Thay đổi phù hợp với thực tế xây dựng và tăng 

khả năng xử lý nước thải.  
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STT Nội dung 
Theo QĐ phê duyệt báo cáo 

ĐTM 

Theo thực tế đã thực 

hiện 
Lý do thay đổi 

3 Thay đổi cách thức thu 

gom nước thải sản 

xuất (Nước tháo khô 

mỏ) 

 Nước tháo khô mỏ sau khi 

được dẫn ra ngoài mặt bằng 

cửa lò. Tại đây nước thải sẽ 

chảy theo hệ thống các rãnh 

thoát nước được bố trí xung 

quanh mặt bằng cửa lò. Nước 

được dẫn đến hố lắng tập trung 

02 ngăn ở cuối đường,  

- Xây dựng thêm 02 bể 

chứa trung gian để thu 

gom nước tháo thô mỏ: 

+ Nước tháo khô mỏ tại 

cửa lò 307 -> Bơm về 

bể chứa trung gian số 

01 (V=10,672m3) -> 

Bơm về bể lắng 2 ngăn  

+ Nước tháo khô mỏ tại 

cửa lò 309 -> Bơm về 

bể chứa trung gian số 

02 (V=7,875 m3) -> 

Bơm về bể lắng 2 ngăn  

Do thay đổi thiết kế thi công và thuận tiện trong 

việc thu gom xử lý nước thải.  
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3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

3.9.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình theo Quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục 

hồi môi trường của Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 

13/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, Cơ sở đã có nhiều hạng mục thay đổi về 

diện tích sử dụng của dự án, khu vực phụ trợ của dự án, diện tích bãi thải và thay đổi về vị 

trí khai thác thân quặng TQ2, không tiến hành khai thác thân quặng số TQ3, thay đổi về 

quy mô diện tích bãi thải, các công trình bảo vệ môi trường. Vì vậy chủ cơ sở tiến hành 

tính toán lại kinh phí cải tạo phục hồi môi trường của cơ sở cho phù hợp với thực thế hiện 

trạng của mỏ.   

3.9.1.1. Phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 

13/3/2018 

- Tiến hành san gạt khu phụ trợ, khu văn phòng, vị trí các cửa lò và các bãi thải với 

tổng diện tích là 11.535,74 m2 và bàn giao đất lại cho địa phương quản lý. 

- San gạt đất đá lấp moong khai thác cũ của mỏ và xây dựng dọ đá chắn bãi thải khu 

vực Suối Nà Khắt. 

- Tháo dỡ hệ thống đường ray phục vụ vận chuyển quặng từ trong lò ra khu vực sân 

công nghiệp, bãi thải và vận chuyển bằng xe ôtô. 

- Tháo dỡ hệ thống quạt thông gió trong mỏ. 

- Tiến hành chèn lấp cửa lò bằng cách xây tường chắn, lập hàng rào xung quanh khu 

vực cửa lò. 

- Tháo dỡ trạm biến áp và đường dây tải điện trong và ngoài mỏ bắt đầu từ điểm đấu 

nối đến trạm biến áp của mỏ. 

- Tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng. 

- Trồng cây trên diện tích 02 bãi thải và diện tích mặt bằng đào đất là 12.105 m2. 

- Tổng số tiền kỹ quỹ cải tạo phục hồi môi trường là: 340.064.843 đồng (bằng chữ: Ba trăm 

bốn mươi triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, tám trăm bốn mươi ba đồng).  

Bảng 3.3. Khối lượng các hạng mục công trình cải tạo phục hồi môi trường 

STT Tên công việc ĐVT K. lượng 
Biện pháp thi 

công 

Ghi 

chú 

I Tháo dỡ các hạng mục công trình 

1 Nhà làm việc m2 133,4 Thủ công  

2 Nhà ăn, ở công nhân m2 231,84 Thủ công  

3 Nhà bảo vệ m2 10 Thủ công  

4 Kho vật liệu nổ m2 19,5 Thủ công   

5 Nhà kho m2 48 Thủ công  

6 Kho chứa chất thải nguy hại m2 12 Thủ công  
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STT Tên công việc ĐVT K. lượng 
Biện pháp thi 

công 

Ghi 

chú 

7 Trạm biến áp Bộ 01 Thủ công  

8 Đường dây điện m 96426 Thủ công  

9 Cột điện Cột 52 Thủ công  

10 Đường ray m 404 Thủ công  

II Bịt cửa lò 

1 Xây tường bịt kín cửa lò m3 28,86 Thủ công   

III San gạt tạo mặt bằng các khu phụ trợ, văn phòng, bãi thải 

1 
San gạt khu phụ trợ, bãi chứa 

nguyên liệu 
m3 3.460,722   Máy ủi 110cv  

IV Trồng cây     

1 
Đào đất, vận chuyển đất đến 

bãi thải 
m3 5000   

Máy xúc, ô tô 7 

tấn 
 

2 Trồng và chăm sóc cây m2 12.105 Thủ công  

3.9.1.2. Phương án theo hiện trạng mỏ tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường 

a. Khối lượng chèn lấp miệng lò: 

- Số lượng cửa lò: 04 cửa: Cửa lò các giếng tại giếng 1 cos+ 305; giếng 2 cos +307; 

giếng 3 cos +309; giếng 4 cos+306.  

- Khối lượng chèn lấp: Tất cả các cửa lò có tiết diện 5,5m. Như vậy ta có khối lượng 

đất đá cần dùng để chèn lấp cửa lò như sau: 

- Khối lượng đất đá lấp cửa lò là: (5,5*10)*4 = 220  m3 

- Khối lượng xây đá hộc bịt kín cửa lò: (5,5*2)*4 = 44 m3 

Bảng 3.4. Tổng hợp khối lượng lấp cửa lò 

STT Hạng mục 
Tiết diện 

(m2) 

Chiều dài 

lấp lò (m) 

Số lượng 

cửa lò 

Thể tích lấp 

lò (m3) 

I Cửa lò: 04 cửa: cửa lò +305; +306; +307; +309. 

1 

Khối lượng đất đá lấp cửa 

lò (được lấy tại bãi thải 

mỏ) 

5,5 10 4 220 

2 
Khối lượng xây đá hộc bịt 

kín cửa lò 
5,5 2 4 44 

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đường ray phục vụ vận chuyển quặng từ trong lò ra khu 

vực sân công nghiệp: 8 tấn. 

- Tổng diện tích của bãi chứa sản phẩm ở khu vực hai cửa lò là: 2.010 m2, (Cửa lò 

309: 695 m2 ; Cửa lò 307: 1315 m2) chiều cao san gạt trung bình là 0,3m, Khối lượng đất 

san gạt là: 2.010 * 0,3 = 603m3.  
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Bảng 3.5. Tổng hợp khối lượng cải tạo môi trường khu vực hầm lò 

STT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Mã hiệu 

I Chèn lấp cửa lò    

1 

Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi 

thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m3 

- Cấp đất IV 

100 m3 1,74 AB.24114 

2 
Đào móng bằng máy đào 1,6m3, 

chiều rộng móng ≤10m - Cấp đất IV 
100 m3 0.5 AB.25234 

3 

Xây tường thẳng bằng đá hộc - Chiều 

dày ≤60cm, chiều cao ≤2m, vữa XM 

M100, PCB30 

m3 44 AE.11214 

II San gạt    

1 
San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV 

I 
100 m3 7,77 AB.34110 

2 Tháo dỡ các kết cấu thép - cột thép Tấn 1,5 SA.21611 

3 Bốc xếp sắt thép các loại Tấn 1,5 SB.92511 

III 
Di rời máy móc thiết bị ra khỏi khu 

vực mỏ 

   

1 
Tháo dỡ, di chuyển hệ Ván khuôn hầm 

- Hầm đứng, nghiêng 

Tấn 
8 AF.88222 

2 Bốc xếp sắt thép các loại Tấn 8 SB.92511 

3 Bốc xếp Vận chuyển phế thải các loại m3 200 SB.91511 

4 

Vận chuyển phế thải trong phạm vi 

1000m bằng ô tô - 5,0T (Ô tô vận tải 

thùng) 

m3 200 SB.94311 

5 
Vận chuyển phế thải tiếp 1000m 

bằng ô tô - 5,0T (Ô tô vận tải thùng) 
m3 200 SB.94711 

b. Cải tạo khu vực bãi thải 

- Bãi thải có diện tích 3.000 m2. Tiến hành san gạt tạo mặt bằng, bề mặt phủ đất màu 

dày 0,3m, trồng cây keo, trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý.   

- Chiều cao san gạt bãi thải trung bình là 0,3m: Khối lượng san gạt là  

               3.000 m2 x 0,3m = 900 m3. 

- Khối lượng đất màu phủ: 3.000 m2 x 0,3m = 900 m3. 

- Khối lượng trồng cây (cây keo): 0,3 ha x 1.660 cây/ha = 498 cây + (10%x498cây)  

= 547 cây (10% dự phòng trồng dặm).  
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Bảng 3.6. Tổng hợp khối lượng cải tạo môi trường khu vực bãi thải 

STT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng Mã hiệu 

I San gạt, phủ đất màu    

1 
San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV 

I 
100 m3 9 AB.34110 

2 
Đào san đất phạm vi <=500m, bằng 

cạp 9 m3 đất cấp II 
100 m3 9 AB.23132 

3 
Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m3 - 

Cấp đất II 
100 m3 9 AB.24142 

4 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm 

vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp II 
100 m3 9 AB.41212 

II Trồng cây cây 547  

c. Cải tạo khu vực phụ trợ khai thác khoáng sản 

* Tháo dỡ toàn bộ các công trình của dự án: 

Bảng 3.7. Tổng hợp khối lượng các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mã hiệu 

I Tháo dỡ Nhà ở cán bộ công nhân viên     

1 
Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều 

cao ≤6m 

m2 108,48 AA.31221 

2 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 

tấn 0,5 AA.31121 

3 Tháo dỡ vách ngăn ván sàn m2 78,1 SA.21252 

4 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 90,4 SA.11215 

5 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 40,5 AA.31312 

6 Phá dỡ móng bê tông không có cốt thép m3 5,9075 SA.11112 

II 
Phá dỡ Nhà kho vật tư, xưởng sửa 

chữa 

 
  

1 
Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều 

cao ≤6m 

m2 57,6 AA.31221 

2 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 

Tấn 0,3 AA.31121 

3 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 48 SA.11215 

4 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 8,88 AA.31312 

5 Phá dỡ móng đá m3 2,24 SA.11331 

III Tháo dỡ nhà Trạm cân    
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STT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mã hiệu 

1 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 12 SA.11215 

2 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 

Tấn 2,5 AA.31121 

IV Phá dỡ nhà kho chứa vật liệu thuốc nổ    

1 Phá dỡ hàng rào dây thép gai m2 230 SA.11712 

2 
Tháo dỡ mái Fibroxi măng chiều cao 

≤4m 

m2 31,368 

SA.21263 

3 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm m3 22,506 SA.11332 

4 
Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt 

thép 

m3 5,228 

SA.11231 

5 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 5 AA.31312 

6 Phá dỡ móng gạch m3 1,841 SA.11121 

V Tháo dỡ nhà kho chứa kíp nổ    

1 
Tháo dỡ mái Fibroxi măng chiều cao 

≤4m 

m2 10,524 

SA.21263 

2 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm m3 8,4 SA.11332 

3 
Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt 

thép 

m3 1,754 

SA.11231 

4 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 5 AA.31312 

5 Phá dỡ móng gạch m3 1,087 SA.11121 

VI Tháo dỡ nhà bảo vệ     

1 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 

tấn 0,2 AA.31121 

2 
Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều 

cao ≤6m 

m2 12 AA.31221 

3 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 5 AA.31312 

4 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 10 SA.11215 

5 Phá dỡ vách ngăn ván sàn m2 45,5 SA.21252 

VII Phá dỡ kho chứa chất thải nguy hại    

1 
Tháo dỡ mái Fibroxi măng chiều cao 

≤4m 

m2 14,4 SA.21263 

2 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm m3 9,8 SA.11332 

3 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 12 SA.11215 

4 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 4,44 AA.31312 

5 Phá dỡ móng gạch m2 1,26 SA.11121 
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STT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mã hiệu 

VIII Cải tạo bể nước phòng cháy    

1 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm m3 0,9 SA.11331 

2 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 20 SA.11215 

3 
Đào san đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp 

đất III 

100m3 0,4 

AB.21133 

4 
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, 

phạm vi ≤1000m - Cấp đất III 

100m3 0,4 

AB.41413 

IX Bể chứa trung gian số 1    

1 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm m3 2,112 SA.11331 

2 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 6,67 SA.11215 

X Bể chứa trung gian số 2    

1 
Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm 

m3 2,112 
SA.11331 

2 Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng m2 5,25 SA.11215 

XI Bể lắng 02 ngăn    

1 
Đào san đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp 

đất III 

100m3 1,25 AB.21133 

2 
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, 

phạm vi ≤1000m - Cấp đất III 

100m3 1,25 AB.41413 

XII 
Tháo dỡ trạm biến áp, đường dây 

điện, cột điện  

   

1 
Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng 

máy, trọng lượng cấu kiện ≤2 tấn 

cấu 

kiện 
1 SA.21511 

2 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 

Tấn 2 AA.31121 

XIII Di rời máy móc thiết bị ra khỏi khu vực 

mỏ 
   

1 Bốc xếp Vận chuyển phế thải các loại m3 200 SB.91511 

2 

Vận chuyển phế thải trong phạm vi 

1000m bằng ô tô - 5,0T (Ô tô vận tải 

thùng) 

m3 200 SB.94311 

3 
Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô 

tô - 5,0T (Ô tô vận tải thùng) 
m3 200 SB.94711 

XIV 
Vận chuyển đất màu để trồng cây khu  

bãi chứa sản phẩm 
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STT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mã hiệu 

1 
Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m3 - Cấp 

đất IV 
100m3 6 AB.24144 

2 
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm 

vi ≤1000m - Cấp đất IV 
100m3 6 AB.41414 

d. San gạt, tạo mặt bằng khu vực phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản: 

  - San gạt diện tích mặt bằng khu vực bố trí các công trình phục vụ mỏ với diện tích: 

1.530m2, chiều cao san gạt trung bình 0,3m;  

- San lấp tạo mặt bằng bể lắng nước thải hầm lò (Bể lắng 02 ngăn) với khối lượng là 

125m3. 

- Trồng cây trên toàn bộ diện tích bố trí công trình phụ trợ, 02 bể nước trung gian, 

bể lắng nước thải hầm lò, bãi chứa quặng, bãi chứa sản phẩm, đường nội bộ mỏ với tổng 

diện tích là: 6.531,5 m2, loại cây trồng là cây keo. 

- Khối lượng trồng cây (cây keo): 0,6531 ha x 1.660 cây/ha + tra dặm (10% tổng số 

cây cần trồng) = 1084 cây + (10%x 1084 cây)  = 1.192 cây  

Số lượng hố trông cây: 1.084 hố, Mỗi hố trung bình cần 1,8 m3 đất màu để trồng cây. 

Vậy Tổng khối lượng đất màu để trồng cây trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường là: 

1.951 m3 đất màu. Khối lượng đất màu sẽ được lấy trong diện tích khu vực dự án. 

3.9.2. Kế hoạch thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Hình 3.15. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trường 

a. Tổ chức thực hiện 

+ Ban kỹ thuật: Chỉ đạo chung, tổ chức triển khai và đôn đốc thực hiện kế hoạch cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

+ Bộ phận phụ trách thi công cải tạo: Trực tiếp thực hiện các hạng mục cải tạo, phục 

hồi môi trường. 

 Công ty TNHH TMDV Hoàng Nam 

    Bộ phận giám sát,  

     quản lý trực tiếp 

Bộ phận phụ trách 

an toàn,  

Bộ phận phụ trách 

thi công cải tạo 

Ban kỹ thuật 
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+ Bộ phận phụ trách an toàn: Lập kế hoạch, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát an toàn 

trong suốt quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

+  Bộ phận giám sát – quản lý trực tiếp: Theo dõi, giám sát chất lượng các công trình 

cải tạo, phục hồi môi trường. 

b. Tiến độ thực hiện và giám sát 

Thời gian thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường là 06 tháng sau khi kết thúc khai 

thác, không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể: 

Bảng 3.8. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi chi tiết: 

STT Tên công việc Thời gian thực hiện 

1 Tháo dỡ các công trình 01 tháng 

2 Xây bịt kín cửa lò 01 tháng 

3 San gạt khu phụ trợ, khu khai thác 02 tháng 

4  Tháo dỡ trạm biến áp đường dây tải điện 0,5 tháng 

6 Trồng cây 01 tháng 

5 
Hoàn thiện và bàn giao mặt bằng cho địa 

phương quản lý. 

0,5 tháng 

 

Trong quá trình thực hiện, cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát chất lượng công trình 

theo từng giai đoạn và phối hợp với UBND xã Chợ Đồn cùng các cơ quan chức năng để 

giám sát việc thực hiện. 

c. Giám sát, xác nhận hoàn thành 

Sau khi hoàn thành từng giai đoạn và toàn bộ phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám định để kiểm tra, xác nhận khối 

lượng và chất lượng công việc thực hiện so với phương án đã được phê duyệt.Kết quả giám 

định được lập thành biên bản xác nhận hoàn thành, làm căn cứ thực hiện thanh quyết toán 

khoản tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. 

d. Quản lý, bảo vệ công trình sau cải tạo 

Sau khi hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường và được xác nhận hoàn thành, cơ sở 

tiếp tục bố trí lực lượng bảo vệ quản lý khu vực cho đến khi có quyết định đóng cửa mỏ 

của UBND tỉnh; sau đó bàn giao toàn bộ mặt bằng và công trình cho địa phương quản lý 

theo quy định. 

3.9.3. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Bảng 3.9. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Tên công việc ĐV Tính Khối lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Nhà ăn, nhà ở 

công nhân 
m2 90 

Sau 

khi 

02 

tháng 

Chủ dự án 

tiến hành cải 
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STT Tên công việc ĐV Tính Khối lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Ghi chú 

 2 Nhà bảo vệ m2 10 kết 

thúc 

khai 

thác 

tạo phục hồi 

môi trường 

của mỏ lần 

lượt theo 

từng khu vực 

(khu vực khai 

trường kết 

thúc khai 

thác đến khu 

bãi thải, sau 

đó đến khu 

vực sân công 

nghiệp và 

phụ trợ) 

3 Kho chứa vật liệu 

nổ nổ 
m2 26,14 

4 Kho chứa kíp nổ m2 8,77 

 5 Kho chứa chất 

thải nguy hại 
m2 12 

 6 Nhà kho vật tư m2 48 

 7 Bể nước m3 50 

8 Phá dỡ Bể chứa 

trung gian số 01 
m3 10,67 

9 Phá dỡ Bể chứa 

trung gian số 02 
m3 7,87 

10 San lấp bể lắng 02 

ngăn 
m3 125 

 11 Tháo dỡ trạm biến 

áp 
Bộ 01 

12 Đường dây điện m 96.426 Sau 

khi 

kết 

thúc 

khai 

thác 

03 

tháng 

13 San gạt khu vực 

bãi thải, cửa lò 
100m3 16,785 

 14 Bịt cửa lò: m3 44 

15 Tháo đường ray m 404 

16  Trồng cây Cây 1.740 

3.9.4. Kết quả thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của dự án được triển khai đầy đủ và hoàn 

thành trong thời gian 06 tháng sau khi kết thúc khai thác, đảm bảo phù hợp với phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt. 

3.9.5. Kinh phí thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

a. Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt 

Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt trong quyết định số: 377/QĐ-

UBND ngày13/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án là 340.064.843 

đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, tám trăm bốn 

mươi ba đồng), cụ thể như sau:  
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- Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: 340.064.843 đồng (Ba trăm 

bốn mươi triệu, Không trăm sáu mươi tư nghìn, tám trăm  bốn mươi ba đồng).  

- Số lần ký quỹ: 13 lần.Trong đó 

          + Lần 1: 68.012.969. đồng 

          + Lần tiếp theo: 22.670.989 đồng (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn (Nay là Quỹ Bảo vệ môi 

trường, rừng và phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên). 

b. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường theo dơn giá hiện tại và hiện 

trạng mỏ 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 193/2026/NĐ-CP quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án; 

- Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ quy định mức lương 

tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

- Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 6 năm 2026: Quy định 

chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

- Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 6 năm 2026: Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng.  

- Thông tư số 36/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 6 năm 2026: Hướng 

dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 37/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 6 năm 2026: Hướng 

dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

- Thông tư số 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 6 năm 2026: Ban 

hành định mức xây dựng.  

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung 

bằng Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 

số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

- Thông tư 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-20-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-119-2015-nd-cp-bao-hiem-dau-tu-xay-dung-506124.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
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mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

- Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định một số định mức kinh tế-kỹ thuật về Lâm nghiệp; 

- Quyết định số 256/QĐ- UBND ngày 22/2/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên. 

- Quyết định 534/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 

công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; 

- Quyết định 404/QĐ-SXD ngày 02/7/2026 của Sở Xây dựng Về việc công bố đơn 

giá nhân công xây dựng chuyển đổi theo quy định tại Thông tư 37/2026/TT-BXD ngày 

26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định mức dự toán và 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 
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Bảng 3.10. Chi phí của phương án cải tạo phục hồi môi trường 

STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

I 
  

Cải tạo khu vực 

hầm lò       
  

        
   Chèn lấp cửa lò                 

1 

AB.24114 

Đào xúc đất để đắp 

hoặc đổ ra bãi thải, 

bãi tập kết bằng máy 

đào 0,4m3 - Cấp đất 

IV 100m3 

1,74 

 222.638 1.289.732  387.39 2.244.134 

2 

AB.25234 

Đào móng bằng máy 

đào 1,6m3, chiều 

rộng móng ≤10m - 

Cấp đất IV 100m3 

0,5 

 904.763 1.996.427  452.382 998.214 

3 

AE.11214 

Xây tường thẳng 

bằng đá hộc - Chiều 

dày ≤60cm, chiều 

cao ≤2m, vữa XM 

M100, PCB40 m3 

44 

548.219 575.267 18.843 24.121.636 25.311.748 829.092 

4 

AF.88222 

Tháo dỡ, di chuyển 

hệ Ván khuôn hầm - 

Hầm đứng, nghiêng tấn 

8 

 340.692 219.238  2.725.536 1.753.904 

5 
SB.92511 

Bốc xếp sắt thép các 

loại tấn 
8 

 149.925   1.199.400  

 

 

San gạt mặt bằng 

cửa lò  
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STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

6 
AB.34110 

San đất bãi thải bằng 

máy ủi 110CV 100m3 7,77   205.83   1.599.299 

7 
SA.21611 

Tháo dỡ các kết cấu 

thép - cột thép tấn 
1,5 

310.126 2.013.217 799.881 465.189 3.019.826 1.199.822 

8 
SB.92511 

Bốc xếp sắt thép các 

loại tấn 
1,5 

 149.925   224.888  

 

 

Cải tạo khu vực bãi 

thải          

9 
AB.34110 

San đất bãi thải bằng 

máy ủi 110CV 100m3 9   205.83   1.852.470 

10 

AB.23132 

Đào san đất trong 

phạm vi ≤500m 

bằng máy cạp 9m3 - 

Cấp đất II 100m3 

9 

  2.381.308   21.431.772 

11 

AB.24142 

Đào xúc đất bằng 

máy đào 1,6m3 - 

Cấp đất II 100m3 

9 

 130.267 1.130.111  1.172.403 10.170.999 

12 

AB.41212 

Vận chuyển đất 

bằng ô tô tự đổ 5T, 

phạm vi ≤500m - 

Cấp đất II 100m3 

9 

  2.288.228   20.594.052 

II 
 

Tháo dỡ các công 

trình phụ trợ  
              

 
 Nhà ở công nhân                
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STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

13 

AA.31221 

Tháo dỡ mái tôn 

bằng thủ công, chiều 

cao ≤6m m2 

108,48   

7.105  

  

770.75  

14 

AA.31121 

Tháo dỡ kết cấu sắt 

thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m tấn 

0,5   

1.539.519  

  

769.76  

15 
SA.21252 

Tháo dỡ vách ngăn 

ván sàn m2 
78,1   

14.211  
  

1.109.879  

16 
SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 
90,4   

9.474  
  

856.45  

17 
AA.31312 

Tháo dỡ cửa bằng 

thủ công m2 
40,5   

9.474  
  

383.697  

18 

SA.11112 

Phá dỡ móng bê 

tông không có cốt 

thép m3 

5,9075   

968.712  

  

5.722.666  

 

 

Nhà kho vật tư, 

xưởng sửa chữa  
    

  
  

  

19 

AA.31221 

Tháo dỡ mái tôn 

bằng thủ công, chiều 

cao ≤6m m2 57,6 

  

7.105  

  

409.248  

20 

AA.31121 

Tháo dỡ kết cấu sắt 

thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m tấn 0,3 

  

1.539.519  

  

461.856  

21 
SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 48 
  

9.474  
  

454.752  
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STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

22 
AA.31312 

Tháo dỡ cửa bằng 

thủ công m2 8,88 
  

9.474  
  

84.129  

23 SA.11131 Phá dỡ móng đá m3 2,24   852.656    1.909.949  

 

 Tháo dỡ Trạm cân   
  

  
  

  

24 
SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 12 
  

9.474  
  

113.688  

25 

AA.31121 

Tháo dỡ kết cấu sắt 

thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m tấn 2,5 

  

1.539.519  

  

3.848.798  

 

 

Nhà kho chứa vật 

liệu thuốc nổ   
  

      

26 
SA.11712 

Phá dỡ hàng rào dây 

thép gai m2 230 
  

9.474  
  

2.179.020  

27 
SA.21263 

Tháo dỡ mái Fibroxi 

măng chiều cao ≤4m m2 31,368 
  

14.211  
  

445.771  

28 

SA.11332 

Phá dỡ tường xây 

gạch chiều dày 

≤22cm m3 22,506 

  

300.798  

  

6.769.760  

29 
SA.11231 

Phá dỡ nền - Nền bê 

tông, không cốt thép m3 5,228 
  

968.712  
  

5.064.426  

30 
AA.31312 

Tháo dỡ cửa bằng 

thủ công m2 5 
  

9.474  
  

47.37  

31 
SA.11121 Phá dỡ móng gạch m3 1,841 

  
473.698    872.078  
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STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

 

 

Nhà kho chứa kíp 

nổ   
  

      

32 
SA.21263 

Tháo dỡ mái Fibroxi 

măng chiều cao ≤4m m2 10,524 
  

14.211    149.557  

33 

SA.11332 

Phá dỡ tường xây 

gạch chiều dày 

≤22cm m3 8,4 

  

300.798    2.526.703  

34 
SA.11231 

Phá dỡ nền - Nền bê 

tông, không cốt thép m3 1,754 
  

968.712    1.699.121  

35 
AA.31312 

Tháo dỡ cửa bằng 

thủ công m2 5 
  

9.474  
  

47.37  

36 
SA.11121 Phá dỡ móng gạch m3 1,087 

  
473.698    514.91  

 

 

Kho chất thải nguy 

hại   
  

      

37 
SA.21263 

Tháo dỡ mái Fibroxi 

măng chiều cao ≤4m m2 14,4 
  

14.211    204.638  

38 

SA.11332 

Phá dỡ tường xây 

gạch chiều dày 

≤22cm m3 9,8 

  

300.798    2.947.820  

39 
SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 12 
  

9.474    113.688  

40 
AA.31312 

Tháo dỡ cửa bằng 

thủ công m2 4,44 
  

9.474  
  

42.065  
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STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

41 

SA.11121 Phá dỡ móng gạch m3 1,26 

  

473.698    596.859  
 

 Nhà bảo vệ           

42 

AA.31221 

Tháo dỡ mái tôn 

bằng thủ công, chiều 

cao ≤6m m2 12 

  

7.105    85.26  

43 

AA.31121 

Tháo dỡ kết cấu sắt 

thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m tấn 0,2 

  

1.539.519    307.904  

44 
SA.21252 

Tháo dỡ vách ngăn 

ván sàn m2 45,5 
  

14.211  
  

646.601  

45 
SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 10 
  

9.474  
  

94.74  

46 
AA.31312 

Tháo dỡ cửa bằng 

thủ công m2 1,5 
  

9.474    14.211  

 

 

Bể nước phòng 

cháy   
  

      

47 

SA.11331 

Phá dỡ tường xây 

gạch chiều dày 

≤11cm m3 0,9 

  

272.376    245.138  

48 
SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 20 
  

9.474    189.48  

49 

AB.21133 

Đào san đất bằng 

máy đào 1,25m3 - 

Cấp đất III 100m3 0,4 

  

146.846 1.151.418   58.738 460.567 
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Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam 
64 

STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

50 

AB.41413 

Vận chuyển đất 

bằng ô tô tự đổ 5T, 

phạm vi ≤1000m - 

Cấp đất III 100m3 0,4 

  

 3.183.055    1.273.222 

 

 

Bể chứa trung gian 

số 1   
  

      

51 

SA.11331 

Phá dỡ tường xây 

gạch chiều dày 

≤11cm m3 2,112 

  

272.376  

  

575.258  

52 
SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 6,67 
  

9.474    63.192  

 

 

Bể chứa trung gian 

số 2   
  

      

53 

SA.11331 

Phá dỡ tường xây 

gạch chiều dày 

≤11cm m3 2,112 

  

272.376    575.258  

54 

SA.11215 

Phá dỡ nền - Nền 

láng vữa xi măng m2 5,25 

  

9.474  

  

49.739  

 

 Bể lắng 02 ngăn   
  

      

55 

SB.91511 

Bốc xếp Vận chuyển 

phế thải các loại m3 100 

  

63.949    6.394.900  
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STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

56 

AB.24133 

Đào xúc đất bằng 

máy đào 1,25m3 - 

Cấp đất III 100m3 1,25 

  

137.372 1.040.882   171.715 1.301.103 

57 

AB.41413 

Vận chuyển đất 

bằng ô tô tự đổ 5T, 

phạm vi ≤1000m - 

Cấp đất III 100m3 1,25 

  

 3.183.055    3.978.819 

 

 

Tháo dỡ trạm biến 

áp, đường dây 

điện, cột điện    

  

      

58 

SA.21511 

Tháo dỡ cấu kiện bê 

tông đúc sẵn bằng 

máy, trọng lượng 

cấu kiện ≤2 tấn cấu kiện 1 

  

28.422 75.364   28.422 75.364 

59 

AA.31121 

Tháo dỡ kết cấu sắt 

thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m tấn 2 

  

1.539.519  

  

3.079.038  

 

 

Di rời máy móc 

thiết bị ra khỏi khu 

vực mỏ      

 

  

60 
SB.91511 

Bốc xếp Vận chuyển 

phế thải các loại m3 200  63.949  
 

12.789.800 
 

61 

SB.94311 

Vận chuyển phế thải 

trong phạm vi 

1000m bằng ô tô - m3 200   26.031 

 

 5.206.200 
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STT Mã hiệu Danh mục công tác Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

5,0T (Ô tô vận tải 

thùng) 

62 

SB.94711 

Vận chuyển phế thải 

tiếp 1000m bằng ô 

tô - 5,0T (Ô tô vận 

tải thùng) m3 200   130.157 

 

 26.031.400 

 

 

Vận chuyển đất 

màu để trồng cây 

khu  bãi chứa sản 

phẩm      

 

  

63 

AB.24142 

Đào xúc đất bằng 

máy đào 1,6m3 - 

Cấp đất II 100m3 6  106.582 956.999 

 

639.492 5.741.994 

64 

AB.24142 

Vận chuyển đất 

bằng ô tô tự đổ 5T, 

phạm vi ≤1000m - 

Cấp đất II 100m3 6   2.472.402 

 

 14.834.412 

  Tổng hạng mục      24.586.825 101.619.237 121.576.839 
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- Chi phí trồng cây: 

Bảng 3.11. Bảng giá nhân công hiện tại 

STT Nhóm nhân công xây dựng Đơn vị Giá hiện tại 

1 Nhóm 1 công 236.849 

2 Nhóm 2 công 279.256 

3 Nhóm 3 công 293.922 

4 Nhóm 4 công 314.084 

(Đơn giá nhân công được xác định theo Quyết định 404/QĐ-SXD ngày 02/7/2026 của Sở 

Xây dựng Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng chuyển đổi theo quy định tại Thông 

tư 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp 

xác định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật) 

=> Chi phí nhân công đối với khu vực vùng IV, đơn giá nhóm 1 cho hoạt động trồng 

cây là 236.849 đồng/công. 

- Chi phí trồng và chăm sóc cây: 

Theo định mức lao động tổng hợp trồng rừng Keo tai tượng. 

Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định một số định mức kinh tế-kỹ thuật về Lâm nghiệp thì mật độ trồng 

Keo tai tượng là 1.660 cây/ha. Vậy số cây cần trồng là: 

=> Tổng diện tích đất cải tạo trồng cây là: 0,9531 ha trong đó khu vực bãi chứa sản 

phẩm là 0,201ha; Khu vực đường nội bộ mỏ là 0,2991 ha; khu vực phụ trợ là 0,153 ha; khu 

vực bãi thải là 0,3ha. 

Số cây cần trồng (bao gồm 10% trồng dặm) là: 1.740 cây. 

Căn cứ theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số định mức kinh tế-kỹ thuật về Lâm nghiệp; 

Quyết định 1505/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc phê 

duyệt đơn giá sản xuất một số loài cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì 

chi phí phủ xanh trên toàn bộ diện tích bãi thải được thể hiện tại bảng. 

- Chi phí trồng cây như sau: 
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Bảng 3.12. Dự toán chi phí trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường  

 

STT Nội dung công việc 

Định mức 

Khối lượng tính 

toán 

Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 
Thông tư số 

21/2023/TT-

BNNPTNT 

(đồng/đvt) 

A Phần vật tư             

1 Cây giống             

1.1 Cây giống trồng chính (1.660 cây/ha) 1,660 cây/ha 1,582 cây 1.194 1.889.082 

1.2 Cây giống trồng dặm (10%) 166 cây/ha 158 cây 1.194 188.908 

2 Phân bón NPK 996 kg/ha 949 kg 14.000 13.290.026 

3 Thuốc chống mối (Năm thứ nhất) 16.6 kg/ha 16 kg 27.000 427.179 

4 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ trang bị bảo hộ phụ 

trợ 5 %       789.760 

B Nhân công lao động             

I Lao động trực tiếp             

1 Năm thứ nhất 128.63 công/ha 123 công 236.849 29.037.037 

2 Năm thứ hai 59.21 công/ha 56 công 236.849 13.366.112 

3 Năm thứ ba 58.36 công/ha 56 công 236.849 13.174.232 

II Lao động gián tiếp             

1 Năm thứ nhất 19.89 công/ha 19 công 236.849 4.489,984 

2 Năm thứ hai 5.92 công/ha 6 công 236.849 1.336.385 

3 Năm thứ ba 5.84 công/ha 6 công 236.849 1.318.326 

Tổng chi phí trồng cây 79.307.032 
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- Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Chi phí trực tiếp, gián tiếp, chịu thuế tính trước, nhà tạm để ở và điều hành thi công: 

Thông tư 36/2026/TT-BXD. 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán: Nghị định 254/2025/NĐ-CP. 

- Chi phí bảo hiểm: Thông tư 50/2022/TT-BTC. 

Bảng 3.13. Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường của dự án   

TT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP VL + NC + M + TC 327.090.264 T 

1 Chi phí vật liệu VLHT 24.586.832 VL  

- Đơn giá vật liệu gốc Theo bảng tổng hợp vật 

liệu 

24.586.832 VLHT 

2 Chi phí nhân công NCHT 101.619.393 NC  

- Đơn giá nhân công gốc Theo bảng tổng hợp 

nhân công 

101.619.393 NCHT 

3 Chi phí máy và thiết kế 

thi công 

MHT 121.577.007 M 

 

- Đơn giá máy thi công  Theo bảng tổng hợp 

máy thi công 

121.577.007 MHT 

4 Chi Phí Trồng cây 

 

79.307.032 

 

II CHI PHÍ GIÁN TIẾP C +TT 24.531.770 GT 

1 Chi phí chung T x 7,3% 17.989.965 C 

2 Chi phí một số công việc 

không xác định được 

khối lượng từ thiết kế 

T x 2,5% 6.541.805 TT 

III THU NHẬP CHỊU 

THUẾ TÍNH TRƯỚC 

(T + GT) x 5,5% 19.339.212 TL 

 

Chi phí xây dựng trước 

thuế 

T + GT + TL 370.961.246 G 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA 

TĂNG 

G x 8% 29.676.900 GTGT 

 

Chi phí xây dựng sau 

thuế 

G + GTGT 400.638.146 Gxd 

V Chi phí nhà tạm để ở và 

điều hành thi công 

G x 1,1% x (1 + 8%) 4.407.020 LT 

 

Tổng cộng Gxd+LT 405.045.166 

 

 

Làm tròn   405.045.000 

 

Vậy, tổng số tiền kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của mỏ sau khi tính toán lại tại 

thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là: 405.045.000 đồng (Bằng chữ: 

Bốn trăm linh năm triệu, không trăm bốn mươi, lăm nghìn đồng). 
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b. Tình hình thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của công ty 

- Tổng số tiền kỹ quỹ cải tạo phục hồi môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 

377/QĐ-UBND ngày 13/3/2018: 340.064.843 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu, 

không trăm sáu mươi tư nghìn, tám trăm bốn mươi ba đồng).  

- Tổng số tiền công ty đã thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đến hết năm 

2026 là: 277.828.516 đồng (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi 

tám nghìn, năm mười mười sáu đồng). 

Bảng 3.14. Chi tiết số tiền kỹ quỹ công ty đã nộp từ năm 2020 đến 2026 

Năm 
Số tiền ký quỹ 

(đồng) 

Xác nhận của Quỹ 

Phát triển đất, rừng 

và Bảo vệ môi trường  

Ghi chú 

2020 68.012.696 

210/GXN- 

QPTĐ,R&BVMT 

ngày 15/12/2020 

Ký quỹ lần thứ 01 

2021 68.012.967 
251/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 09/12/2021 

Ký quỹ lần thứ 02, 

03, 04 

2022 22.670.989 
290/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 13/12/2022 
Ký quỹ lần thứ 05 

2023 22.670.989 
309/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 27/03/2023 
Ký quỹ lần thứ 06 

2024 22.670.989 
362/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 08/05/2024 
Ký quỹ lần thứ 07 

2025 22.670.989 
398/QPTĐ,R&BVMT-

GXN ngày 14/03/2025 
Ký quỹ lần thứ 08 

2026 51.118.897 

34/GXN-

QBVMTRPCTT ngày 

20/01/2026 

 

45/GXN-

QBVMTRPCTT ngày 

23/01/2026 

134/GXN-

QBVMTRPCTT ngày 

10/4/2026 

c. Số tiền cải tạo phục hồi môi trường công ty còn phải nộp tiếp 

-  Số tiền cải tạo phục hồi môi trường còn lại mà công ty phải nộp là: 

405.045.000 đồng - 277.828.516 đồng = 127.216.484 đồng 

- Thời gian còn lại của mỏ là 05 năm   

Vậy, số tiền kỹ quỹ cải tạo phục hồi môi trường của dự án được chia đều cho 05 năm 
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khai thác còn lại của dự án, cụ thể: 

Số tiền kỹ quỹ/năm: 127.216.484 đồng /5 năm = 25.443.296,8 đồng. Làm tròn số: 

25.443.300 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, Bốn trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm 

đồng). 

Số tiền ký quỹ theo các năm còn lại của dự án được thể hiện chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 3.15. Bảng tính toán chi tiết số tiền ký quỹ các năm tiếp theo 

STT Năm ký quỹ Số tiền ký quỹ (VNĐ) 

1 Năm 2027 – Năm 2031 25.443.300 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam cam kết thực hiện nghiêm túc việc 

ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định hiện hành./. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

  

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

a. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt  

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao động tại cơ sở. 

b. Nguồn phát sinh nước thải công nghiệp 

- Nguồn số 02: Nước thải hầm lò khu vực cửa lò giếng 3 tại cos +309. 

- Nguồn số 03: Nước thải hầm lò khu vực cửa lò giếng 2 tại cos +307. 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận  

- Dòng số 01: Nước thải sinh hoạt sau xử lý 

- Dòng số 02: Nước thải công nghiệp sau xử lý. 

4.1.3. Lưu lượng xả thải tối đa 

- Dòng số 01: 1,4 m3/ngày.đêm. 

- Dòng số 02: 725 m3/ngày.đêm. 

4.1.4. Vị trí, phương thức xả nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải 

a. Vị trí xả nước thải 

- Dòng nước thải sinh hoạt số 01: 

+ Vị trí xả thải và nguồn tiếp nhận: Suối Nà Khắt. 

+ Toạ độ vị trí xả thải: 2447829; Y(m)= 406047 (Hệ tọa độ VN 2000, KTT 106º30', 

múi chiếu 30).  

- Dòng nước thải công nghiệp số 02: 

+ Vị trí xả thải và nguồn tiếp nhận: Suối Nà Khắt. 

+ Toạ độ vị trí xả thải: X(m) = 2447845  Y: 406052 (Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106º30', múi chiếu 30).  

- Phương thức xả nước thải: 

+ Nước thải sau khi xử lý được dẫn đến vị trí xả vào nguồn nước tiếp nhận bằng 

đường ống dẫn HDPE. 

+ Hình thức xả: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: 

+ Dòng 01: Xả liên tục 24/24 giờ  

+ Dòng 02: Xả gián đoạn, phụ thuộc vào chế độ bơm thoát nước mỏ.  

c. Nguồn tiếp nhận nước thải 

- Dòng số 01,02: Suối Nà Khắt (thuộc lưu vực sông Phó Đáy là phụ lưu của sông 

Lô thuộc hệ thống sông Hồng), thôn Bằng Lãng, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 

4.1.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

a. Dòng nước thải sinh hoạt 
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- Dòng số 01: Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của 

cơ sở khi xả ra môi trường phải đáp ứng yêu cầu tại QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B) (lưu lượng xả F=1,4<2000m3/ngày).  

 - Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép trong nước thải sinh hoạt được 

quy định cụ thể tại Bảng 4.1 dưới đây. 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

cho phép QCVN 

14:2025/BTNMT  

(Cột B) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 pH - 5-9 

03  

tháng/lần. 

 

 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

nước thải tự 

động, liên 

tục theo 

quy định. 

2 TSS mg/L ≤ 100 

3 COD mg/L ≤ 60 

4 BOD5 mg/L ≤ 30 

5 Tổng Coliform MPN 

/100 mL 
≤ 5000 

6 Tổng Nitơ mg/L ≤ 30 

7 Tổng Photpho mg/L ≤ 3,0 

8 Amoni (NH4
+-N), 

tính theo N 

mg/L 
≤ 8,0 

9 Chất hoạt động bề 

mặt anion 

mg/L 
≤ 5,0 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/L ≤ 15 

11 Sunfiua (tính theo S2–) mg/L ≤ 0,5 

Trong đó:  

+ QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ Cột B áp dụng đối với nước thải sinh hoạt xả ra nguồn nước tiếp nhận có chức năng 

cấp nước cho mục đích quản lý, cải thiện chất lượng nước như Mức B Bảng 2, QCVN 

08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

* Dòng nước thải công nghiệp 

 - Dòng số 02: Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

của cơ sở khi xả ra môi trường phải đáp ứng yêu cầu tại QCVN 40:2025/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B) (lưu lượng xả 

F=725<2000m3/ngày).  

 - Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép trong nước thải công nghiệp được 

quy định cụ thể tại Bảng 4.2 dưới đây.  
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Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

trong nước thải công nghiệp 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép QCVN 

40:2025/BTNMT  

(Cột B) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

liên tục 

1 Lưu lượng  - - 

03  

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

thực hiện 

2 pH - 6 - 9 

3 
Nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5 ở 20 oC) 
mg/L ≤ 60 

4 

Nhu cầu ôxy hóa 

học 

(COD) 

mg/L ≤ 90 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L ≤80 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/L ≤ 40 

7 
Tổng Phốt pho (T-

P) 
mg/L ≤ 6,0 

8 Tổng Coliform  

MPN hoặc 

CFU/100 

mL  

≤ 5 000  

9 Asen (As)  mg/L  ≤ 0,25  

10 Thủy ngân (Hg)  mg/L  ≤ 0,005  

11 Chì (Pb)  mg/L  ≤ 0,5  

12 Cadmi (Cd)  mg/L  ≤ 0,1  

13 Crom VI (Cr6+)  mg/L  ≤ 0,5  

14 Tổng Crom (Cr)  mg/L  ≤ 2,0  

15 Đồng (Cu)  mg/L  ≤ 3,0  

16 Kẽm (Zn)  mg/L  ≤ 5,0  

17 Niken (Ni)  mg/L  ≤ 3,0  

18 Mangan (Mn)  mg/L  ≤ 10  

19 Sắt (Fe)  mg/L  ≤ 10  

20 
Amoni (N-NH4+), 

tính theo N 

mg/L ≤ 10 

21 Dầu mỡ khoáng mg/L ≤ 5,0 

22 Sunfua (S2-) mg/L ≤ 0,5  
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Trong đó:  

+ QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

+ Cột B áp dụng đối với nước thải công nghiệp xả ra nguồn nước tiếp nhận có chức 

năng cấp nước cho mục đích quản lý, cải thiện chất lượng nước như Mức B Bảng 2, QCVN 

08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải 

Chủ dự án không đăng ký cấp phép  đối với bụi, khí thải  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Chủ dự án không đăng ký cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

- Không có.  

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của Dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất 

- Không có. 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam luôn 

thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo quy định 

bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất và các quy định liên quan. 

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường như 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan quản lý theo quy định. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

5.2.1. Nước thải sinh hoạt 

- Vị trí quan trắc: NTSH.01: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý.  

- Kết quả quan trắc:  

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt năm 2025 

 

STT 

 

Thông số 

 

Đơn 

vị 

Năm 2025 QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 7,28 7,3 7,24 7 5-9 

2 Dầu mỡ động, 

TV 
mg/l 

1,9 1,5 1,6 7,00 20 

3 TSS mg/l 42,5 32,2 28,4 35,0 100 

4 BOD5 mg/l 14,5 12,5 11,2 11,2 50 

5  Photsphat 

(PO4
3- tính theo 

P) 

mg/l  

0,02 

 

0,18 

 

0,05 

 

0,075 

 

10 

6 Sunfua (H2S) mg/l 0,06 0,03 0,12 0,073 4 

7 Amoni (tính 

theo N) 

mg/l 2,1 0,4 3,6 <3,00 

(LOQ=3) 

10 

8 Nitrat (NO3
- 

tính theo N) 

mg/l 6,49 6,23 5,78 KPH 

(MDL=0,02) 

50 

9 Tổng 

Coliforms 

MPN/ 

100 ml 

 

1.700 

 

1.200 

 

1.200 

 

170 

 

5.000 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc định kỳ năm 2025 của Cơ sở) 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt năm 2026 

 

STT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Năm 2026 QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

Đợt 1 Đợt 2 

1 pH - 6,7 6,8 5-9 

2 Dầu mỡ động, TV mg/l 8,10 3,8 20 

3 TSS mg/l 36,0 27,0 100 

4 BOD5 mg/l 61,9 12,5 50 

5  Photsphat (PO4
3- 

tính theo P) 

mg/l 0,586 0,024  

10 

6 Sunfua (S2-) mg/l KPH 

(MDL=0,01) 

0,012 4 

7 Amoni (tính theo 

N) 

mg/l  

5,46 

KPH 

(MDL=1) 

10 

8 Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

mg/l 0,034 0,075 50 

9 Tổng Coliforms MPN/ 

100 ml 

220.000 16.000 5.000 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc định kỳ năm 2025 của Cơ sở) 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả vào nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của 

phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; 

- “-”: Không quy định; 

- “<”: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp. 

Nhận xét: 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện trong quá trình mỏ chì 

kẽm Nà Khắt đang hoạt động sản xuất bình thường, các số liệu đo đạc và kết quả quan trắc 

đảm bảo tính khách quan và chính xác theo tiêu chuẩn. 

Kết quả quan trắc mẫu nước thải sinh hoạt sau khi qua hệ thống xử lý tại các thời 

điểm quan trắc trong năm 2025 cho thấy giá trị tất cả các thông số trên đều thấp hơn 

QCVN 14:2008/BTNMT; 02 thời điểm quan trắc trong năm 2026 cho thấy giá trị hầu 

hết  các thông số quan trắc đều thấp hơn QCVN 14:2008/BTNMT; Chỉ có thông số 

BOD5 cao gấp 1,23 lần so với Quy chuẩn (Đợt 1 năm 2026) và thông số Coliforms cao 

gấp nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (Đợt 1 cao gấp 44 lần, đợt 2 cao gấp 3,2 lân) 
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5.2.2. Nước thải sản xuất 

- Vị trí quan trắc: NTCN.01: Nước thải công nghiệp tại cửa xả nước thải.  

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp năm 2025 

 

STT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Năm 2025 QCVN 40:2011/ 

BTNMT(Cột B) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 6,86 6,83 6,86 7,7 5-9 

2 Asen 
mg/l 

KPH 

(MDL=0,002) 

KPH 

(MDL=0,002) 

KPH 

(MDL=0,002) 

 

0,0261 

 

0,1 

3 Chì mg/l KPH 

(MDL=0,001) 

KPH 

(MDL=0,001) 

KPH 

(MDL=0,001) 

 

0,476 

0,5 

4 Đồng mg/l KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,025) 

2 

5 Kẽm mg/l KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

 

0,3 

 

0,909 

 

3 

6 Sắt mg/l 0,2 KPH 

(MDL=0,02) 

0,09 1,28 5 

7 Tổng dầu mỡ 

khoáng 

mg/l 1,6 KPH 

(MDL=1,1) 

KPH 

(MDL=1,1) 

<4,00 

(LOQ=4) 

10 

8 TSS mg/l 23,5 4,2 25,6 91,0 100 

9 COD mg/l 25 9,6 15,7 <9,00 

(LOQ=9) 

150 

10 BOD5 mg/l 10 3,8 6,11 3,67 50 

11 Tổng Ni tơ mg/l 11,8 13,9 11,9 <9,00 (LOQ=9) 40 

12 Tổng Phosphat mg/l 0,05 0,04 KPH 

(MDL=0,02) 

0,101 6 
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Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp năm 2026 

 

STT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Năm 2026 QCVN 40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 
Đợt 1 Đợt 2 

1   pH - 7,0 7,1 5-9 

2   Lưu lương m3/h - 72,5 - 

3   Asen 
mg/l 

0,0062 0,0113 0,1 

4   Chì mg/l 0,016 0,187 0,5 

5   Đồng mg/l 0,029 KPH 

(MDL=0,025) 

2 

6   Kẽm mg/l 0,738 KPH 

(MDL=0,04) 

3 

7   Sắt mg/l 0,217 0,487 5 

8   Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,20 3,1 10 

9   TSS mg/l 8,0 46,0 100 

10   COD mg/l 14,8 3,95 150 

11   BOD5 mg/l 3,33 1,21 50 

12   Tổng Ni tơ mg/l 4,20 KPH 

(MDL=3) 

40 

13   Tổng Phospho mg/l 0,032 KPH 

(MDL=0,02) 

6 

Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi 

xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL 

của phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; 

- “-”: Không quy định; 

- “<”: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp. 

Nhận xét: 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện trong quá trình mỏ chì 

kẽm Nà Khắt đang hoạt động sản xuất bình thường, các số liệu đo đạc và kết quả quan trắc 

đảm bảo tính khách quan và chính xác theo tiêu chuẩn. 

Kết quả quan trắc mẫu nước thải công nghiệp tại cửa xả nước thải hồ lắng nước thải 

số 1 trước khi xả thải ra ngoài môi trường tại các thời điểm quan trắc cho thấy giá trị tất cả 

các thông số trên đều thấp hơn QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp.  

=> Điều này cho thấy Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của mỏ Nà Khắt hoạt 

động tốt, nước thải đảm bảo đủ điều kiện trước khi xả thải ra môi trường, không gây 

ảnh hưởng tới môi trường tiếp nhận. 
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5.3. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

- Vị trí quan trắc: 

+ KLV.01: Không khí môi trường lao động khu vực trước cửa lò +310 

+ KLV.02: Không khí môi trường lao động khu vực trước cửa lò +307 

+ KLV.03: Không khí môi trường lao động khu vực bãi thải số 1 

+ KLV.04: Không khí môi trường lao động khu vực nhà ở công nhân 

- Kết quả qua trắc: 

+ Năm 2025 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 1 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Đợt 1 QCVN 

03:2019/BYT 

(Cột B) 

KLV.01 KLV.02 KLV.03 KLV.04 

1 Tiếng ồn dBA 57,7 58,9 56,4 58,4 85 (a) 

3 Bụi tổng mg/m3 0,235 0,254 0,148 0,122 8 (b) 

4 CO mg/m3 4,014 4,616 3,933 3,722 40 

5 NO2 mg/m3 0,099 0,094 0,096 0,099 10 

6 SO2 mg/m3 0,098 0,097 0,099 0,098 10 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 2 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Đợt 2 QCVN 

03:2019/BYT  

(Cột B) 

KLV.01 KLV.02 KLV.03 KLV.04 

1 Tiếng ồn dBA 60,3 61,4 62,5 64,1 85 (a) 

3 Bụi tổng mg/m3 0,133 0,138 0,145 0,138 8 (b) 

4 CO mg/m3 4,416 5,249 4,704 4,519 40 

5 NO2 mg/m3 0,082 0,089 0,087 0,083 10 

6 SO2 mg/m3 0,119 0,121 0,121 0,113 10 

Bảng 5.7. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 3 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Đợt 3 QCVN 

03:2019/BYT  KLV.01 KLV.02 KLV.03 

1 Tiếng ồn dBA 56,8 52,6 54,3 85 (a) 

3 Bụi tổng mg/m3 0,145 0,155 0,156 8 (b) 

4 CO mg/m3 3,348 3,447 4,725 40 

5 NO2 mg/m3 0,083 0,088 0,083 10 

6 SO2 mg/m3 0,105 0,104 0,103 10 
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Bảng 5.8. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 4 năm 2025 

 

TT 

 

 

Thông số 

 

 

Đơn vị 

Đợt 4  

QCVN 

03:2019/BYT 

 

KLV.01 

 

KLV.02 

 

KLV.03 

1 Tiếng ồn dBA 59,6 58,8 57,2 85 (a) 

3 Bụi tổng mg/m3 0,172 0,125 0,111 8 (b) 

4 CO mg/m3 KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 

<7,2 

(LOQ=7,2) 

40 

5 NO2 mg/m3 KPH 

(MDL=0,008) 

KPH 

(MDL=0,008) 

KPH 

(MDL=0,008 

10 

6 SO2 mg/m3 KPH 

(MDL=0,0045) 

KPH 

(MDL=0,0045) 

<0,0135 

(LOQ=0,0135) 

10 

+ Năm 2026: 

Bảng 5.9. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 1 năm 2026 

 

TT 

 

 

Thông số 

 

 

Đơn vị 

Đợt 1  

QCVN 

03:2019/BYT 

 

KLV.01 

 

KLV.02 

 

KLV.03 

1 Tiếng ồn dBA 54,8 53,9 52,9 85 (a) 

3 Bụi tổng mg/m3 0,365 0,387 0,318 8 (b) 

4 CO mg/m3 KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 

8,256 40 

5 NO2 mg/m3 KPH 

(MDL=0,008) 

KPH 

(MDL=0,008) 

KPH 

(MDL=0,008 

10 

6 SO2 mg/m3 KPH 

(MDL=0,0045) 

KPH 

(MDL=0,0045) 

KPH 

(MDL=0,0045) 

10 

Bảng 5.10. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 2 năm 2026 

 

TT 

 

 

Thông số 

 

 

Đơn vị 

Đợt 2  

QCVN 

03:2019/BYT 

 

KLV.01 

 

KLV.02 

 

KLV.03 

1 Tiếng ồn dBA 51,6 68,8 51,7 85 (a) 

3 Bụi tổng mg/m3 0,225 0,240 0,191 8 (b) 

4 CO mg/m3 11,4 12,8 11,0 40 

5 NO2 mg/m3 KPH 

(MDL=0,008) 

KPH 

(MDL=0,008) 

KPH 

(MDL=0,008 

10 

6 SO2 mg/m3 0,0059 0,0050 KPH 

(MDL=0,0045) 

10 
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Ghi chú: 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

- (a): QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

- (b): QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- (-): Không quy định 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc định kỳ không khí làm việc tại cơ sở cho thấy nồng độ của các 

thông số ô nhiễm đều thấp hơn giá trị cho phép tại QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc và QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; cường độ ồn thấp hơn giá trị cho phép tại 

QCVN24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn- mức tiếp xúc tiếng ồn cho 

phép tại nơi làm việc. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải:  

Hoạt động của mỏ có 3 nguồn chất thải rắn chủ yếu: chất thải rắn sinh hoạt , Đất đá 

thải công nghiệp, và chất thải nguy hại. Các loại chất thải hiện tại đều được phân loại thu 

gom và xử lý đúng quy định. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải năm 2024, 2025 cụ thể 

như sau: 

Bảng 5.11 Khối lượng chất thải phát sinh, chuyển giao năm 2024, 2025 

 

 

STT 

 

 

Chất thải 

Khối lượng phát sinh, 

chuyển giao (Kg/năm) 

 

 

Tổ chức tiếp nhận 2024 2025 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 990 2.250 Chôn lấp tại mỏ 

2 Đất đá thải công 

nghiệp 

1.760.000 1.760.000 Bãi thải mỏ Nà Khắt 

3 Chất thải nguy hại 7 7 Công ty TNHH TM & 

XD An Sinh 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024; 2025) 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 2 năm gần nhất (2024, 2025) Mỏ Chì Kẽm Nà Khắt không có các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra môi trường.  
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở: 

- Theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ( được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13, điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ - CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ - CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường) “Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải 

nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật 

không phải thực hiện vận hành thử ngiệm ”. Bể tự hoại khu nhà ở công nhân của cơ sở 

không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm.  

- Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ( được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13, điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ - CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ - CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường) “Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản không phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm”. Bể lắng 02 ngăn xử lý nước thải sản xuất  của cơ sở không thuộc đối tượng phải 

vận hành thử nghiệm. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt 

Bảng 6.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ nước thải sinh hoạt 

1 Vị trí  - NTSH: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý của dòng thải số 01. 

2 Số lượng  01 mẫu 

3 Thông số 

pH, BOB5, COD, TSS, Amoni,  Tổng Coliform, Sunfua (Tính 

theo S2-), Chất hoạt động bề mặt anion, Tổng Photpho (tính 

theo P), Tổng nitơ (tính theo N),Dầu mỡ động thực vật  

4 
Tần suất giám 

sát 
03 tháng/01 lần 

5 
Quy chuẩn so 

sánh 

Quy chuẩn QCVN 14:2025/TT-BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B  

          

+ Nước thải công nghiệp 
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Bảng 6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ nước thải công nghiệp 

1 Vị trí  
- NTCN: Nước thải công nghiệp sau khi xử lý của dòng thải số 

02. 

2 Số lượng  01 mẫu 

3 Thông số 

Lưu lượng, pH, BOB5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Tổng 

Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Cr+, Tổng Crom, Cu, Zn, Ni, Mn, 

Fe, Amoni, Dầu mỡ khoáng, Sunfua.  

4 
Tần suất giám 

sát 
03 tháng/01 lần 

5 
Quy chuẩn so 

sánh 

Quy chuẩn QCVN 40:2025/TT-BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và mục 3 Phụ lục XXVIII Phụ lục kèm theo Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP của Chính phủ dự án có tổng mức lưu lượng xả nước thải tối đa 725 m3/ 

ngày.đêm nhỏ hơn 1000m3/ngày.đêm nên Chủ dự án lựa chọn thực hiện quan trắc nước 

thải định kỳ; không thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự đông, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

- Không có 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

- Kinh phí Quan trắc môi trường định kỳ được tính toán theo đơn giá quy định 

- Toàn bộ kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm Chủ dự án sẽ tự 

đảm bảo nguồn kinh phí này.  
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam cam kết:  

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

 - Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

 - Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong các sự cố, rủi ro môi 

trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Cam kết khắc phục, đền bù thiệt hại nếu xẩy ra các sự cố ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất của người dân.  

- Cam kết giải quyết các khiếu kiện của cộng đồng về những vấn đề môi trường của 

Dự án theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện công khai giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Trước khi đi vào hoạt động, dự án phải được thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về đất 

đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy... và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra. 

- Thực hiện đầy đủ các giám sát khác như: Giám sát an toàn lao động, sự cố cháy, 

nổ, chập điện, giám sát sự cố môi trường,... 

- Tuyệt đối không được phép xả nước thải của dự án chưa qua hệ thống xử lý nước 

thải ra ngoài môi trường. Chịu mọi trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu để xảy ra các 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./. 
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PHỤ LỤC I 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Hoàng Nam. 

2. Quyết định về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm 

dò khoáng sản chì kẽm mỏ Nà Khắt, xã Bằng lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” số 

105/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

3. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò 

quặng chì – kẽm mỏ Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn số 2092/QĐ-UBND ngày 

11/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

4. Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương 

án cải tạo phục hồi môi trường của dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác 

hầm lò quặng chì – kẽm mỏ Nà Khắt, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn số 377/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

5. Giấy phép khai thác khoáng sản số 616/GP-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam. 

6. Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo 

quy định của pháp luật. 

7. Giấy xác nhận số 823/XN-STNMT ngày 29/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. 

8. Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 

9. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

10. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường từ năm 2022 đến năm 2025.  

11. Báo cáo (định kỳ) kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ năm 2021 đến năm 

2025 

12. Phiếu kết quả quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở năm 2025 và quý I, II năm 

2026. 

13. Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường. 

14. Bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường. 

 

  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam 
87 

PHỤ LỤC II 

           1. Bản đồ vị trí mỏ; 

 2. Bản đồ địa hình mỏ; 

3. Bản đồ tổng mặt bằng mỏ; 

4. Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường mỏ. 

 

 































































































































































































































































































































































































































































CN CONG TY TNHH
TMDV HOANG NAM
BiAn bdn tii OO/UfC,O

ceNG HoA xA Hgr cHU NGHIA vrpr NAM
EOcl@hric

- Chric 4r: Gi6m d5c

- Chirc vp: T6 tru&ng t6 gi6m s5t

- Chric v.u: T6 tru&ng tO thi c6ng

- Chric vp: NV phdng KT-HC
- Chric v.u: Tru&ng phdng KH-KT

Chq D6n, ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

BION gAN
NGHTpM THU HOAN THANH HANG MUC CoNC rniNn

DTIA VAO KIIAI THAC StI OUNC

1.C6ne trinh: 86 chfta trung gian s6 1 m6 Na fnit
Hans muc: 86 chrfra trung gian sti I m6 Na rcrit
Dia tli6m x6v dune: xd Bing Ldng,huyQn Chg D6n, tinh Bic Kpn

Chri diu tu cdne trinh: CN C6ng ty TNHH TXdDV Hoang Nam

2.Th0i gian ti6n hinh nghiQm thu:
Bdt ddu: th30 ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

K& thfic: 11h00 ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

T4i cdng trinh: 86 chria trung gian sO 1 mo Nd Khat xd Bing Ldng huyQn Cho DOn

tinh B6c K?n.

3.Thinh phAn nghiQm thu gdm:

Ong: Vfr ThiHing
O.rg: Nguy6n Hfiu Tinh

Ong, Ma C6ng V!
Bd: Ph4m ThiNgec
6ngr Duong Qu6c T6m

4. Cdn crfr nghiQm thu:
- H6 so thi6t t6 86 chria trung gian s5 I do CN Cdng ty TNHH TMDV Hoang Nam

lpp c6 dAy dt tu c6ch ph6p nhan vd hanh ngh6 theo quy dinh hiQn hdnh.

- Nhirng thay cl6i thi6t k6: Kh6ng.

- C6c ti6u chuAn 6p dpng trong c6ng t6c nghiQm thu:

. T6 chric thi c6ng TCVN: 4055 - 2012;

o C6ng t6c ddtTC\rN 4447- 2012;

. K6t c6u x6y g?ch d6 TC\rN: 4085 -2011;
o TCVN 4314 -2003;Vta xAy dUng - YCu c6u k! thu0t;

. K6t c6u th6p gia c6ng lfip rfip & nghiQm thu TCXD: 170-1989;

tmrnnr
CONGTYTN

THUONGM



. Ktit c6u BT & BTCT todn kh6i TCVN: 4453 - t9g5;
o C6nB t5c hodn thi6n trong XD thi c6ng & nghiQm thu TCVN:5674 - 1992;

5. Einh gir{:

a) Ti6n iIQ thgc hiQn h4ng mgc cdng trinh
- Khdi c6ng ngey 10 th6ng 03 ndm 2025.

- Ngdy hodn thenh thi c6ng xdy dpg ngAy 24 thing 03 nim 2025.

h6

- Dirng h6 so ttri6t te dE ducrc phd duyQt, c6c ti6u

y6u cAu k! thuQt cria c6ng trinh.

6. Ktit tugn

Ch6p nh6n nghiCm thu hodn thdnh hAng mpc BC

fhit dC dua vdo khai th6c sil dung.

C5c b6n li6n quan truc ti6p nghiCm thu chiu tr6ch

drmg nghiQm thu ndy.

TO TRI.IOI{G

rO crana sAr

chu6n x6y dpng hi6n hdnh vd

chira trung gian sO I mo Nd

nhi6m tru6c phiry luAt v6 n6i

NV PHONG KT _ HC

TO TRIIOIYG

TO THI CONC4
Ma C6ng ViNguy6n Hi?u Tinh

TRTIOI{G PHONG KH. KT

b) ChAt lutrns cria h muc c6ns trinh:

H4ng mgc DVT
Kfch thufc

t6ng th6 @xR)

Kich thufc
ldne b6 (DxR)

Chi6u cao K6t que j m
/:tB6 chfra trung gian s6 I

m6 Nd ffrat
m 3,3 x2,7 2,9 x2,3 1,6

I
Eat

Vfi Thi Hing

Duong Quiic T6m Ph4m Thi Nggc



CN CONG TY TNHH
TMDV HOANG NAM
Bi€n bdn sa OO4UfCO

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrEr NAM
DOcl@hfc

Chq D6n, ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

BITN nAN
NGHTEM rHU HOAN THANH HANG MUC CoNC rniNH

DTIA vAo KHAI THAC stl nuNc

1.C6ne trinh: 86 chrira trung gian si5 2 m(t Nn Xnit
Hans muc: B6 chrfra trung gian s5 2 md Nn rcrit
Dia tli6m xdy dune: xd Bing Ldng,huyQn Chcr D6n, tinh Bic Kan

Chri tliu tu c6ne trinh: CN C6ng ty TNHH TMDV Hodng Nam

2.Th0i gian ti6n hirnh nghiQm thu:
Bat ddu; 9h30 ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

Ki* thilc; 11h00 ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

T4i c6ng trinh: Bti chria trung gian s6 2 m6 Xd Khat x5 Bing Ldnghuy6n Cho E6n

- Chric vU: Gi6m d6c

- Chric vr,r: T6 tru6rng t6 gi6m sdt

- Chfc vU: T6 trucrng tO ttri c6ng

- Chric v.u: NV phdng KT-HC

- Chric vu: Tru&ng phdng KH-KT

tinh Bic Kan.

3.Thinh phAn nghiQm thu g6m:

Ong: Vfr ThiHing
O.tg: Nguy6n Hftu Tinh

Org: Ma C6ng V!
Bd: Phpm ThiNggc
Ong: Ducrng Qu6c T6m

4. 4. Ciln crfr nghiQm thu:
- H6 so tnitit tti B6 chria trung gian s5 2 do CN C6ng fy TNHH TMDV Hoang Nam

lap c6 dAy dir tn cdchphipnhen vi hanh ngh6 theo quy dinh hiQn hdnh.

- Nhirng thay <l6i thitft kt5: Khdng.

- Citc ti6u chu6n 6p dpng trong c6ng t6c nghiQm thu:

-io T6 chfc thi c6ng TCVN: 4055 - 2012;

o c6ng tdc ddt TC'fN 4447- 2ol2;
. KtSt cduxtry gqchIATCVN:4085 -2011;
o TCVN 4314 -2003; Vfia x6y dung - YCu cAu k! thuQt;

. K6t c6u th6p gia c6ng llp rdp & nghiQm thu TCXD: 170-1989'



. K6t c6u BT & BTCT todn kh6i rcvN: 4453 - 1995;

o C6ng t5c hodn thiQn trong XD thi c6ng & nghiQm thu TCVN: 5674 - 1992;

5. Drinh gi6:

a) TiSn dQ thr;c hiQn h4ng mgc c6ng trinh
- Khdi c6ng ngdy 13 th6ng 03 ndm 2025.

- Ngiy hodn thanh thi c6ng xdy dpg ngay 24 thSng 03 ndm 2025.

ha

- Dring h6 so thitit k6 dE dugc ph6 duyQt, c6c ti6u chuAn xdy dpg hi0n hinh EN
y6u cAu k! thupt cta c6ng trinh.

6. K6t lugn

Chep nhQn nghiQm thu hodn thanh h?ng mpc Bi5 chria trung gian sti 2 m6 S&Gr'
fhit di5 dua vdo khai thSc sri dung.

C6c b6n 1i6n quan tryc ti6p nghiQm thu chiu trdchnhiQm tru6c phdp lu0t vC

dung nghiQm thu ndy.

n91

ro rmldNc
TO GIAM SAT

TRTIONG PHONG I(H - KT

ro rnuoxc
ro rru coNc

Ma C6ng Vi

NV PHONG KT _ HC

b) ChAt luong cria m trinh:

H4ng mgc EVT
Kich thudc

t6ng th6 (DxR)

Kich thufc

ldng bG (DxR)
Chi6u cao K6t qui

86 chfa trung gian sd 2

m6 Nd rcrat
m 3,9 x2,5 2,5 x2,7 1,5 Dat

Nguy6n Hilu Tinh Vii Thi Hnng

Duorng Qu6c Tim Ph4m Thi Nggc



CN CONG TY TNHH
TMDV HOANG NAM
BiAn bdn tA OO4UfCP

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrEr NAM
DOcl@hfc

- Chfc vp: GiSm d5c

- Chric vU: T6 trucrng td giSm s6t

- Chirc vp: TO tru&ng tO ttri c6ng

- Chric v.u: NV phdng KT-HC

- Chric vr,r: Trucrng phdng KH-KT

ChqDin, ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

BIEN TAN
NGHTEM THU HOAN THANH H4.NG MUC CONC rniNH

DIIA VAO KHAr rHAC SrI OIiNC

l.Cdne trinh: B6 tr.r hopi m6 Nn Khit
Hans muc: 86 tu ho4i m6 Nn Khit
Dia di6m xiy dune: xd Bing Ldng, huyQn Chcv D6n, tinh B6c K4n

Chii tIAu tu c6ne trinh: CN C6ng ty TNHH TMDV Hodng Nam

2.Thd'i gian ti6n hirnh nghiQm thu:

Bat diu; 9h30 ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

K€t thtic; t th00 ngdy 24 thdng 03 ndm 2025

Tai c6ng trinh: BC tu hoai mo Nd Khit xd Bing LdnghuyQn Chq DOn tinh Bic Kpn.

3.Thirnh phAn nghiQm thu g6m:

Org' Vfr Thi Hing
O.,g' Nguy6n Hfiu Tinh

Org' Ma C6ng V!
O.,g' Ph4m Thi Ngqc

0rg: Duong Qu5c Tdm

4.4. Cdn cri'nghiQm thu:

- H6 so thi6t k6 86 4r hopi mo Nd Khat do CN C6ng fy TNHH TNIDV Hoang Nam

lpp c6 day dri tu c6ch phapnhen vd hanh ngh6 theo quy dinh hien hanh.

- Nhirng thay cl6i thit5t kti: Kh6ng.

- Cdc ti6u chuAn 6p dpng trong c6ng t5c nghiQm thu:

. T6 chric thi c6ng TCVN: 4055 - 2012;

o c6n8 tilc ddt TCVN 4447- 2012;
--i. Ao K6t cdu xdy g?ch d6 TCVN: 4085 - 20ll;

o TCVN 4314 - 2003; Vfia xiy dung - YOu c6u k! thuQt;

. K6t c6u th6p gia c6ng l6p rdp & nghiQm thu TCXD: 170-1989;

. K6t c6u BT & BTCT todn khtii TCVN: 4453 - 1995;

CHINTL
C0NGTY

THUON(
DICH'



. C6ng t6c hodn thiQn trong XD thi c6ng & nghiQm thu TCVN: 5674 - 1992;

5. D6nh girl:

a) Ti6n iIQ thgc hiQn h4ng mgc cdng trinh
- Khdi c6ng ngdy 13 thdng 03 ndm 2025.

- Ngdy hodn thdnh thi c6ng x6y dung ngey 24 thing 03 ndm 2025.

nat cdns trinhb) Chat luong ciia hans muc

H4ng mgc EVT
Kich thufc tdng th6

(DxR)
Chi6u cao K6t qui

BO t1t hopi m 3,4 x2,8 1,8 Dat

- Dirng h6 so thiOt t<i5 d5 dugc ph6 duyQt, cfc ti€u chu6n

y6u cAu k! thuAt cira c6ng trinh.

6. r6t tufn

xAy dpng hi6n hinh vd

ChepnhQn nghiQm thu hoin thenh hang mpc Bti tp ho4i m6 Nd rhat d6 ctua t#S
,** 

):khai th6c su dpng. M+r

C6c b6n 1i6n quan tr.uc ti6p nghiQm thu chfu tr6chnhi0m tru6c ph6p luat vO "$l,lir"-^ -^L:A* +L" -A" z'*i''dung nghiQm thu ndy.

16 rntloNc
TO GIAM SAT

o--
Nguy6n Hi?u Tinh

TRTIOI{G PHONG KH. KT

TO TRTIONG

ro rnr c6Nc

"--'-
Duong Quiic T6m

NV PHONG KT _ HC

Ph4m Thi Nggc

Ma C6ng Vi

c0NcrytNxs

Vii Thi HIng
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VÞ trÝ má

Hä vµ tªn

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Ch©m

Høa V¨n §¸o

c«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ m«i tr­êng aec
§¬n vÞ t­ vÊn

Chøc danh

Gi¸m ®èc

Biªn tËp

KiÓm tra

Chñ tr× TK

ThiÕt kÕ

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Th¶o DiÖp

Ngµy

b¸o c¸o ®Ò xuÊt cÊp giÊy phÐp m«i tr­êng
má nµ kh¾t, x·  chî ®ån, tØnh th¸i nguyªn

B¶n ®å vÞ trÝ má

Giai ®o¹n Tû lÖ Phßng TK

GPMT 1/25000 Kü thuËt

B¶n vÏ: GPMT-01

PhÇn ®Þa chÊt
C¤NG TY TNHH TH¦¥NG M¹I DÞCH Vô HOµNG NAM

CHñ C¥ Së
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334,26
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200

ChØ dÉn

§iÓm ®é cao (m)

§­êng b×nh ®é vµ gi¸ trÞ (m)
400

§­êng bª t«ng

Suèi

§­êng b×nh ®é c¬ b¶n

(S = 10,0ha)

1         2447918.00       405825.00

2         2448053.00       405906.00

3         2448110.00       406041.00

4         2448017.00       406333.00

5         2447775.00       406226.00

X(m)

§iÓm

gãc

HÖ to¹ ®é VN 2000
Kinh tuyÕn trôc 106 30', mói chiÕu 3°

Y(m)

4

3

2

1

5

313,3

§­êng ®Êt

Ta luy

0 0

Ranh giíi khu vùc khai th¸c

Täa ®é c¸c ®iÓm khÐp gãc

Hä vµ tªn

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Ch©m

Høa V¨n §¸o

C¤NG TY Cæ PHÇN C¤NG NGHÖ M¤I TR¦êNG AEC
§¬n vÞ t­ vÊn

Chøc danh

Gi¸m ®èc

Biªn tËp

KiÓm tra

Chñ tr× TK

ThiÕt kÕ

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Th¶o DiÖp

Ngµy

b¸o c¸o ®Ò xuÊt cÊp giÊy phÐp m«i tr­êng
má nµ kh¾t, x·  chî ®ån, tØnh th¸i nguyªn

B¶n ®å ®Þa h×nh má

Giai ®o¹n Tû lÖ Phßng TK

GPMT 1/2000 Kü thuËt

B¶n vÏ: GPMT-02

PhÇn ®Þa chÊt
C¤NG TY TNHH TH¦¥NG M¹I DÞCH Vô HOµNG NAM

§¬n vÞ t­ vÊn

307,8

TQ.1

TQ.2

TQ.3
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5

350

400

375

325

310310

x· Chî §ån

300

320

405800405800 406000 406200 406400 406600 406800

405800405800 406000 406200 406400 406600 406800

2447
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2447
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000
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2447
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2447
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000

2448
200

TN
TN

TN

-200

Hä vµ tªn

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Ch©m

Høa V¨n §¸o

c«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ m«i tr­êng aec
§¬n vÞ t­ vÊn

Chøc danh

Gi¸m ®èc

Biªn tËp

KiÓm tra

Chñ tr× TK

ThiÕt kÕ

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Th¶o DiÖp

Ngµy

B¸O C¸O §Ò XUÊT CÊP GIÊY PHÐP M¤I TR¦êNG
má nµ kh¾t, x· chî ®ån, tØnh TH¸I NGUY£N

b¶n ®å tæng mÆt b»ng má

Giai ®o¹n Tû lÖ Phßng TK

GPMT 1/2000 Khai th¸c

B¶n vÏ: GPMT-03

phÇn mÆt b»ng
c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô hoµng nam

chñ c¬ së

+310

1         2 447 918.00       405 825.00

2         2 448 053.00       405 906.00

3         2 448 110.00       406 041.00

4         2 448 017.00       406 333.00

5         2 447 775.00       406 226.00

ChØ dÉn

§iÓm ®é cao (m)

§­êng b×nh ®é vµ gi¸ trÞ (m)
400

§­êng bª t«ng

Suèi

§­êng b×nh ®é c¬ b¶n

X(m)

§iÓm

gãc

HÖ to¹ ®é VN 2000
Kinh tuyÕn trôc 106 30', mói chiÕu 3°

Y(m)

313,3

§­êng ®Êt

Ta luy

0 0

Täa ®é c¸c ®iÓm khÐp gãc

Khu vùc

khai th¸c

DiÖn tÝch

10,0ha

Nhà công nhân

Kho

Nhà BV

Máy nén khí

Trạm tời
Moong cũ

Cửa giếng 1
(+305)

Bãi thải 1
0,3 ha

Bể lắng

Hố thu

Kho chất thải 
nguy hại

Cửa giếng 2
(+307)

Cửa giếng 4
(+306)

Cửa giếng 3
(+309)

Trạm máy nén khí

Bãi chứa
Sản phẩm

Bể nước

Kho chứa
VLNCN

Trạm cân

Nhà bảo vệ

Đường nội bộ m
ỏ

Trạm biến áp

1 Nhà ở CN

1

2 Nhà kho, xưởng sửa chữa2

3 Kho VLN CN

3

4 Nhà bảo vệ

4

4

5 Bãi thải

5

6 Bãi chứa sản phẩm

6

Bãi chứa
Sản phẩm

6
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Đường ống dẫn nước thải

Đường ống dẫn nước thải

Nhà Vệ sinh
Bể tự hoại

Vị trí xả NTCN
X:2447845 Y:406052

Vị trí xả NTSH
X:2447829 Y:406047
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TN

Suối Nà Khắt
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Hä vµ tªn

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Ch©m

Høa V¨n §¸o

c«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ m«i tr­êng aec
§¬n vÞ t­ vÊn

Chøc danh

Gi¸m ®èc

Biªn tËp

KiÓm tra

Chñ tr× TK

ThiÕt kÕ

D­¬ng Thiªm Thuû

Hµ ThÞ Th¶o DiÖp

Ngµy

B¸O C¸O §Ò XUÊT CÊP GIÊY PHÐP M¤I TR¦êNG
má nµ kh¾t, x· chî ®ån, tØnh TH¸I NGUY£N

b¶n ®å C¶I T¹O, PHôC HåI M¤I TR¦êNG

Giai ®o¹n Tû lÖ Phßng TK

GPMT 1/2000 Khai th¸c

B¶n vÏ: GPMT-04

phÇn B¶O VÖ M¤I TR¦êNG
c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô hoµng nam

chñ c¬ së

1         2 447 918.00       405 825.00

2         2 448 053.00       405 906.00

3         2 448 110.00       406 041.00

4         2 448 017.00       406 333.00

5         2 447 775.00       406 226.00

ChØ dÉn

§iÓm ®é cao (m)

§­êng b×nh ®é vµ gi¸ trÞ (m)
400

§­êng bª t«ng

Suèi

§­êng b×nh ®é c¬ b¶n

X(m)

§iÓm

gãc

HÖ to¹ ®é VN 2000
Kinh tuyÕn trôc 106 30', mói chiÕu 3°

Y(m)

313,3

§­êng ®Êt

Ta luy

0 0

Täa ®é c¸c ®iÓm khÐp gãc

Khu vùc

khai th¸c

DiÖn tÝch

10,0ha

1

Suối Nà Khắt


